
STT Họ tên Giảng viên Tên lớp học phần trên thời khoá biểu Mã lớp trong Google ClassromSố điện thoại Email

1 Lê Thượng Hiền D13CKCTM: Cơ học kỹ thuật 2 we5rgsd 915025155 hienlt@epu.edu.vn

2 Lê Thượng Hiền D13CKCTM: Kỹ thuật thủy khí pzk5qde 915025155 hienlt@epu.edu.vn

3 Lê Thượng Hiền D14TDH&DKTBCN2: Cơ học kỹ thuật 1 vxyh2dv 915025155 hienlt@epu.edu.vn

4 Lê Thượng Hiền D13 CODT1: Cơ học kỹ thuật 2 t2pntg4 915025155 hienlt@epu.edu.vn

5 Lê Thượng Hiền CH8-KTCK1: Công nghệ bề mặt tiến tiến u7snb4s 915025155 hienlt@epu.edu.vn

6 Bùi Văn Bình D13 CODT3: Kỹ thuật thủy khí yfkx2f2 949000226 binhbv@epu.edu.vn

7 Bùi Văn Bình D12 CODT2: Phương pháp Phần tử hữu hạn iomlzh5 949000226 binhbv@epu.edu.vn

8 Bùi Văn Bình D12 CODT1: Phương pháp Phần tử hữu hạn vl22j5q 949000226 binhbv@epu.edu.vn

9 Bùi Văn Bình D12 CNCTM: Phương pháp Phần tử hữu hạn lku7tqu 949000226 binhbv@epu.edu.vn

10 Bùi Văn Bình D13CODT2: Kỹ thuật thủy khí burjc6q 949000226 binhbv@epu.edu.vn

11 Bùi Văn Bình D14TDH&DKTBCN1: Cơ học kỹ thuật 1 srlbjwd 949000226 binhbv@epu.edu.vn

12 Nguyễn Thiện Hoàng D11CNCTTBD: Thiết bị cơ điện wonbp24 837049430 hoangnt_ckdl@epu.edu.vn

13 Nguyễn Thiện Hoàng D11CNCTM: Hệ thống sản xuất tự động un24alv 837049430 hoangnt_ckdl@epu.edu.vn

14 Nguyễn Thiện Hoàng D11CODT: Hệ thống sản xuất tự động 5cgmwht 837049430 hoangnt_ckdl@epu.edu.vn

15 Nguyễn Thiện Hoàng D13CODT1: Kỹ thuật thủy khí hupttun 837049430 hoangnt_ckdl@epu.edu.vn

16 Nguyễn Thiện Hoàng D11CODT: Rô bốt công nghiệp ge47g27 837049430 hoangnt_ckdl@epu.edu.vn

17 Nguyễn Thiện Hoàng D11CODT: Thực tập PLC trong cơ khí s2pdeud 837049430 hoangnt_ckdl@epu.edu.vn

18 Phạm Hải Trình D11CNCTTBD: Kỹ năng thiết kế cơ khí tg3uvpy 912346968 trinhph@epu.edu.vn

19 Phạm Hải Trình D12CNCTM: Phần mềm Công nghiệp 1 vvtytx5 912346968 trinhph@epu.edu.vn

20 Phạm Hải Trình D14LOGISTICS2: Vẽ kỹ thuật 1 u6cpzqq 912346968 trinhph@epu.edu.vn

21 Phạm Hải Trình D14TDH&DKTBCN3: Vẽ kỹ thuật 1 45y7l5r 912346968 trinhph@epu.edu.vn

22 Phạm Hải Trình D13CODT2: Cơ học kỹ thuật 2 urbgomh 912346968 trinhph@epu.edu.vn

23 Nguyễn Việt Hưng D14CODT: Vẽ kỹ thuật 2 ehw6h2i 912760913 hungnv@epu.edu.vn

24 Nguyễn Việt Hưng D13CODT3: Cơ kỹ thuật 2 63wqoth 912760913 hungnv@epu.edu.vn

25 Nguyễn Việt Hưng D13CKCTM: Cơ sở thiết kế máy 1 gjjz6qp 912760913 hungnv@epu.edu.vn

26 Nguyễn Việt Hưng D11CODT: Kỹ năng thiết kế cơ khí cxafu5y 912760913 hungnv@epu.edu.vn

27 Nguyễn Việt Hưng D14CKOTO: Vẽ kỹ thuật 2 6ddazwo 912760913 hungnv@epu.edu.vn

28 Ngô Văn Thanh D13CODT3: Cơ sở thiết kế máy 1 a2hs3lp 919166119 thanhnv@epu.edu.vn

29 Ngô Văn Thanh D13CODT1: Cơ sở thiết kế máy 1 ewh3cw2 919166119 thanhnv@epu.edu.vn

30 Ngô Văn Thanh D11CNCTTBD: Công nghệ dập thể tích ze6tbzb 919166119 thanhnv@epu.edu.vn

31 Ngô Văn Thanh D14TDH&DKTBCN1: Vẽ kỹ thuật 1 o6s62vj 919166119 thanhnv@epu.edu.vn

32 Ngô Văn Thanh D14KTNL: Vẽ kỹ thuật 1 rkzhc2w 919166119 thanhnv@epu.edu.vn

33 Nguyễn Hồng Lĩnh D11CODT: Thực tập CNC d6hejmn 986426282 linhnh@epu.edu.vn

34 Nguyễn Hồng Lĩnh D11CNCTTBD: Thực tập CNC rdrku3g 986426282 linhnh@epu.edu.vn

35 Nguyễn Hồng Lĩnh D12CODT2: Phần mềm Công nghiệp 2 74rmkhu 986426282 linhnh@epu.edu.vn

36 Nguyễn Hồng Lĩnh CLC.D14CNKTDK: Vẽ kỹ thuật 1 utbshru 986426282 linhnh@epu.edu.vn

37 Nguyễn Hồng Lĩnh D12CODT1: Phần mềm Công nghiệp 2 q6clb23 986426282 linhnh@epu.edu.vn

38 Nguyễn Hồng Lĩnh D11CNCTM: Kỹ năng thiết kế cơ khí ozh7xu5 986426282 linhnh@epu.edu.vn

39 Nguyễn Hồng Lĩnh D12CODT2: Công nghệ CNC 5dxm6eq 986426282 linhnh@epu.edu.vn
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40 Nguyễn Hồng Lĩnh D13CODT2: Cơ sở thiết kế máy 1 sst6gru 986426282 linhnh@epu.edu.vn

41 Nguyễn Hồng Lĩnh D12CODT1: Công nghệ CNC wjipgmd 986426282 linhnh@epu.edu.vn

42 Nguyễn Hồng Lĩnh D12CNCTM: Phần mềm Công nghiệp 2 xy7vgo5 986426282 linhnh@epu.edu.vn

43 Hoàng Xuân Nguyễn Mỹ CLC.D14CNKTDK: Cơ kỹ thuật 1 snpzw25 904319939 myhxn@epu.edu.vn

44 Hoàng Xuân Nguyễn Mỹ D12CNCTM: Tiếng anh chuyên ngành trong cơ khí sxq7vc2 904319939 myhxn@epu.edu.vn

45 Hoàng Xuân Nguyễn Mỹ D12CODT2: Tiếng anh chuyên ngành trong cơ khí kdiuf5i 904319939 myhxn@epu.edu.vn

46 Hoàng Xuân Nguyễn Mỹ D12CODT1: Tiếng anh chuyên ngành trong cơ khí xhabun4 904319939 myhxn@epu.edu.vn

47 Phí Trọng Hùng D11CNCTM: Cơ khí điện lực 2 digiazi 972469621 hungpt@epu.edu.vn

48 Phí Trọng Hùng D12CNCTM: Cơ khí điện lực 1 dfkeboa 972469621 hungpt@epu.edu.vn

49 Phí Trọng Hùng D12CODT1: Cơ khí điện lực 1 d5yupss 972469621 hungpt@epu.edu.vn

50 Phí Trọng Hùng D12CODT2: Cơ khí điện lực 1 3zzmof4 972469621 hungpt@epu.edu.vn

51 Phí Trọng Hùng D11CNCTM: Sửa chữa máy công nghiệp xrlin7w 972469621 hungpt@epu.edu.vn

52 Nguyễn Trường Giang D11CNCTTBD: Công nghệ tạo mẫu nhanh x5oqbbq 986348080 giangnt1@epu.edu.vn

53 Nguyễn Trường Giang D11CNCTM: Công nghệ tạo mẫu nhanh wht5q7s 986348080 giangnt1@epu.edu.vn

54 Nguyễn Trường Giang D12CNCTM: Thiết kế và chế tạo khuôn mẫu t26nsf2 986348080 giangnt1@epu.edu.vn

55 Nguyễn Trường Giang D12CODT2: Thiết kế và chế tạo khuôn mẫu dp3uqyy 986348080 giangnt1@epu.edu.vn

56 Nguyễn Trường Giang D12CODT1: Thiết kế và chế tạo khuôn mẫu e3h7z4p 986348080 giangnt1@epu.edu.vn

57 Nguyễn Trường Giang D14TDH&DKTBCN2: Vẽ kỹ thuật 1 lnqm3ut 986348080 giangnt1@epu.edu.vn

58 Nguyễn Trường Giang D14TDH&DKTBCN4: Vẽ kỹ thuật 1 x7hcwc5 986348080 giangnt1@epu.edu.vn

59 Nguyễn Trường Giang CH8-KTCK1: CAD/CAM/CIM nâng cao ebzomzq 986348080 giangnt1@epu.edu.vn

60 Đinh Văn Phong D11CNCTTBĐ: Cơ khí hóa tự động hóa quá trình dập tạo hình yqzeyco 989668886 dinhvanphongck@gmail.com

61 Nguyễn Thanh Thủy HLCD3: Vẽ kỹ thuật ejhxcq2 915082983 thuynt@epu.edu.vn

62 Nguyễn Hưng Nguyên D11NLTT&D11QLMT: Tin học ứng dụng l34xwlo 914365568 nguyennh@epu.edu.vn

63 Trịnh Ngọc Tuấn D12NHIET: Tích hợp hệ thống năng lượng tái tạo 77oshjg 969803082 tuantn@epu.edu.vn

64 Phạm Mạnh Hải D11NLTT: Tích hợp hệ thống năng lượng tái tạo v5mru2k 963717583 haipm@epu.edu.vn

65 Phạm Mạnh Hải D11NLTT: Nhà máy điện ảo ccbkodx 963717583 haipm@epu.edu.vn

66 Phạm Mạnh Hải CH8-KTNL1: Vật liệu tiên tiến trong lĩnh vực năng lượng s5zevei 963717583 haipm@epu.edu.vn

67 Đỗ Thu Nga D11QLMT: Kiểm toán môi trường y3exmli 904138285 ngadt@epu.edu.vn

68 Đỗ Thu Nga D11QLMT: ĐTM&ĐMC lmie3hx 904138286 ngadt@epu.edu.vn

69 Phùng Anh Xuân D12DIENLANH: Đại cương về tuabin - lò hơi kjuw7ey 972182062 xuanpa@epu.edu.vn

70 Phùng Anh Xuân D11DIENLANH: Đồ án kỹ thuật sấy tgv6jze 972182062 xuanpa@epu.edu.vn

71 Phùng Anh Xuân D12DIENLANH: Kỹ thuật lạnh j23h2c4 972182062 xuanpa@epu.edu.vn

72 Phùng Anh Xuân D13H3: Kỹ thuật nhiệt 1 fyg6ypy 972182062 xuanpa@epu.edu.vn

73 Phùng Anh Xuân D13LTH1-T: Kỹ thuật nhiệt 1 zuqy4bx 972182062 xuanpa@epu.edu.vn

74 Phùng Anh Xuân D11NHIET: Kỹ thuật sấy akuw6g5 972182062 xuanpa@epu.edu.vn

75 Phùng Anh Xuân D12NHIET: Tuabin mmsrzpb 972182062 xuanpa@epu.edu.vn

76 Trần Văn Tuấn D13H1: Kỹ thuật nhiệt 1 pv3aaqp 983751007 tuantv@epu.edu.vn

77 Trần Văn Tuấn CLC.D11DCN: Kỹ thuật điện lạnh p2xc7md 983751007 tuantv@epu.edu.vn

78 Trần Văn Tuấn D12DIENLANH: Bơm, Quạt, Máy nén wh2ltr4 983751007 tuantv@epu.edu.vn

79 Trần Văn Tuấn D11DIENLANH: Kỹ thuật lạnh ứng dụng sh5nxtf 983751007 tuantv@epu.edu.vn

80 Trần Văn Tuấn D13TDHHTD: Kỹ thuật nhiệt 1 lmu5ory 983751007 tuantv@epu.edu.vn

81 Trần Văn Tuấn D11DIENLANH: kỹ thuật thông gió wfwumfo 983751007 tuantv@epu.edu.vn
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82 Phí Thị Hằng D11QLMT: Sản xuất sạch hơn fbeuzig 983838102 hangpt@epu.edu.vn

83 Ngô Thị Nhịp D13QLNL: Thủy Lực dog5yoq 977266460 nhiphaiduong@gmail.com

84 Nguyễn Tuấn Anh D11DHN: Vật liệu hạt nhân mazngbm 916667679 dr.tanh@gmail.com

85 Phạm Quang Vũ D11DIENLANH: Tin học ứng dụng trong ngành lạnh 2tszefs 914684032 vupq@epu.edu.vn

86 Phạm Quang Vũ D11DIENLANH: Tự động hoá kỹ thuật lạnh và điều hòa không khí6luzszj 914684032 vupq@epu.edu.vn

87 Nguyễn Quốc Uy D12DIENLANH: Điều hòa không khí pim4um4 903205506 uynq@epu.edu.vn

88 Nguyễn Quốc Uy D12DIENLANH: Hệ thống cung cấp nhiệt 4bcc2hi 903205506 uynq@epu.edu.vn

89 Nguyễn Quốc Uy D11NHIET: Lò công nghiệp 6wkzdqe 903205506 uynq@epu.edu.vn

90 Nguyễn Quốc Uy D13DCN&DD1: Kỹ thuật nhiệt 1 dzyipag 903205506 uynq@epu.edu.vn

91 Nguyễn Quốc Uy D13DCN&DD2: Kỹ thuật nhiệt 1 psj55ow 903205506 uynq@epu.edu.vn

92 Vũ Duy Thuận D12DIENLANH: Tự động hóa quá trình nhiệt m75lcri 985150581 thuanvd@epu.edu,vn

93 Vũ Duy Thuận CLC.D12CNTD: Logic Control and PLC1 gae2iji 985150581 thuanvd@epu.edu,vn

94 Nguyễn Hữu Đức D11NLTT: Năng lượng tái tạo trong hệ thống vận tài bqrq2ma 901008555 ducnh@epu.edu.vn

95 Nguyễn Hữu Đức D11NLTT: Mô phỏng các nguồn năng lượng tái tạo rmcjsy5 901008555 ducnh@epu.edu.vn

96 Nguyễn Công Hân D13H2: Kỹ thuật nhiệt 1 qyr5juy 912908023 hannc@epu.edu.vn

97 Vũ Văn Vạn D12NHIET: Lò hơi tbkhdmr 912207922 vanvv@epu.edu.vn

98 Vũ Văn Vạn D13DIENLANH: Lò hơi 3bvogab 912207922 vanvv@epu.edu.vn

99 Vũ Văn Vạn D12NHIET: Tin hoc ung dung trong nganh nhiet qxretx4 912207922 vanvv@epu.edu.vn

100 Vũ Văn Vạn D11NHIET: Dieu khien tu dong NMND 2u2hu5f 912207922 vanvv@epu.edu.vn

101 Đinh Văn Thìn D11DHN: An toàn hạt nhân nahpaqa 973062777 thindv@epu.edu.vn

102 Đinh Văn Thìn D11DHN: Vận hành nhà máy điện hạt nhân trên thiết bị mô phỏngpxxgcdy 973062777 thindv@epu.edu.vn

103 Bùi Mạnh Tú D13DIENLANH: Nhiệt động kỹ thuật kad3ble 936131418 tubm@epu.edu.vn

104 Nguyễn Thị Thu Hà D13DIENLANH: Truyền nhiệt hocws7p 356068348 hantt_cnnl@epu.edu.vn

105 Đặng Đức Nhận D11DHN:Hóa lọc nước trong NMĐ hạt nhân 5i4ew4v 334990657 dangducnhan50@gmail.com

106 Đặng Đức Nhận D11DHN: Hóa phóng xạ yirbbcn 334990657 dangducnhan50@gmail.com

107 Nguyễn Thị Huyền Trang D11NLTT: Thị trường và các chính sách năng lượng tái tạo 6qc42en 985909869 trangnth@epu.edu.vn

108 Phương Văn Cảnh D13CNPM1: Lập trình .NET nrtcllf 356092385 canhpv@epu.edu.vn

109 Phương Văn Cảnh D13CNPM4: Lập trình .NET fzvjwrl 356092385 canhpv@epu.edu.vn

110 Phương Văn Cảnh D13CNPM6: Lập trình .NET irc5kma 356092385 canhpv@epu.edu.vn

111 Phương Văn Cảnh D13CNPM7: Cơ sở lập trình Web miwbggu 356092385 canhpv@epu.edu.vn

112 Đào Nam Anh D12TMDT: Đồ họa ứng dụng 7qnpo6w 915123418 anhdn@epu.edu.vn

113 Đào Nam Anh D12QTANM: An toàn cơ sở dữ liệu và ứng dụng web yudow44 915123418 anhdn@epu.edu.vn

114 Đào Nam Anh D14CNKTDK1: Nhập môn tin học 2dkuebs 915123418 anhdn@epu.edu.vn

115 Đào Nam Anh D12DTVT: Nhập môn An toàn và bảo mật thông tin j2ha2a3 915123418 anhdn@epu.edu.vn

116 Trần Thị Minh Thu D14CNPM6: Toán rời rạc bxmm5iw 912105185 thuttm@epu.edu.vn

117 Đào Nam Anh D12KTDT: Nhập môn An toàn và bảo mật thông tin nzdu54g 915123418 anhdn@epu.edu.vn

118 Bùi Khánh Linh D14CNPM7: Cơ sở dữ liệu e6t2jfa 914566818 linhbk@epu.edu.vn

119 Bùi Khánh Linh D14CNPM8: Cơ sở dữ liệu ddfu7kx 914566818 linhbk@epu.edu.vn

120 Bùi Khánh Linh D14CNPM4: Cơ sở dữ liệu b76wryi 914566818 linhbk@epu.edu.vn

121 Trịnh Hiền Anh D13QTANM; : Cơ sở lập trình Web ubgvasl 989197288 hienanhtrinh@gmail.com

122 Trịnh Hiền Anh D12TMDT: Phần mềm mã nguồn mở hhwec2c 989197288 hienanhtrinh@gmail.com

123 Lê Mạnh Hùng D12KTDT: Mạng máy tính tayh6jh 989197288 Hunglm@epu.edu.vn



124 Lê Mạnh Hùng D14CNPM6: Nguyên lý hệ điều hành nxanp7k 989197288 Hunglm@epu.edu.vn

125 Nguyễn Thị Ngọc Tú D13HTTMĐT1: Nhập môn thương mại điện tử y6xqwsj 983813786 tunn@epu.edu.vn

126 Nguyễn Thị Ngọc Tú D12CNPM1: Nguyên lý hệ điều hành zel26ed 983813786 tunn@epu.edu.vn

127 Nguyễn Thị Ngọc Tú D12CNPM2: Nguyên lý hệ điều hành uhudyrn 983813786 tunn@epu.edu.vn

128 Ngô Hoàng Huy D13HTTMĐT1: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật nâng cao plrysnb 904140022 huynh@epu.edu.vn

129 Ngô Hoàng Huy D13HTTMĐT2: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật nâng cao m7tozdd 904140022 huynh@epu.edu.vn

130 Đỗ Văn Thiện HL.DH1: Nhập môn tin học ssfwjeh 984710360 thiendv.ioit@gmail.com

131 Đỗ Văn Thiện D12QTANM: Cơ sở lập trình web nacf2iv 984710360 thiendv.ioit@gmail.com

132 Nguyễn Văn Đoàn D13CNPM2: Lập trình.Net tauxz66 966722582 doannv@epu.edu.vn

133 Ngô Hoàng Huy D13CNPM3: Nhập môn An toàn và bảo mật thông tin ikmpu45 904140022 huynh@epu.edu.vn

134 Đỗ Văn Thiện HL.DH5: Nhập môn tin học jk7iqpw 984710360 thiendv.ioit@gmail.com

135 Ngô Hoàng Huy D13CNPM6: Nhập môn an toàn và bảo mật thông tin 57b3o2n 904140022 huynh@epu.edu.vn

136 Nguyễn Thị Hồng Khánh D14CNPM6: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin 6lqv3h5 942893663 khanhnth@epu.edu.vn

137 Nguyễn Thị Hồng Khánh D14CNPM6: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin 6lqv3h5 942893663 khanhnth@epu.edu.vn

138 Đỗ Văn Thiện HLCD6: Nhập môn tin học xyufe4n 984710360 thiendv.ioit@gmail.com

139 Nguyễn Văn Đoàn D13CNPM6: Cơ sở lập trình Web bucmvyp 966722582 doannv@epu.edu.vn

140 Nguyễn Văn Đoàn D13CNPM7: Lập trình.Net himzjxf 966722582 doannv@epu.edu.vn

141 Nguyễn Văn Đoàn D13CNPM3: Lập trình.Net xs32iyf 966722582 doannv@epu.edu.vn

142 Nguyễn Văn Đoàn D13CNPM3: Cơ sở lập trình Web gcb3djr 966722582 doannv@epu.edu.vn

143 Nguyễn Quỳnh Anh D12TMDT: tiếng anh chuyên ngành TMĐT osm6z3v 915343861 anhnq@epu.edu.vn

144 Nguyễn Quỳnh Anh D13KTĐT: Lập trình C nâng cao shoq3dm 915343861 anhnq@epu.edu.vn

145 Nguyễn Quỳnh Anh D13DTVT: Lập trình C nâng cao th2djgv 915343861 anhnq@epu.edu.vn

146 Doãn Thanh Bình CLC.D12DTVT : Mạng máy tính qevoe42 904454355 binhdt@epu.edu.vn

147 Phạm Đức Hồng D12CNPM1: Chương trình dịch xawjwu4 987403915 hongpd@epu.edu.vn

148 Phạm Đức Hồng D12CNPM2: Chương trình dịch 5dclywg 987403915 hongpd@epu.edu.vn

149 Lê Thị Trang Linh D13CNPM1: Nhập môn An toàn và bảo mật thông tin tpvopja 388255688 linhltt@epu.edu.vn

150 Lê Thị Trang Linh D12CNPM1: Tiếng anh chuyên ngành CNPM p3ezfrn 388255688 linhltt@epu.edu.vn

151 Lê Thị Trang Linh D12DTVT: Mạng máy tính gwqftcq 388255688 linhltt@epu.edu.vn

152 Vũ văn Định D14CNPM7: Lập trình C nâng cao 767ti4o 983748277 dinhvv@epu.edu.vn

153 Vũ văn Định D14CNPM8: Lập trình C nâng cao tkaheqb 983748277 dinhvv@epu.edu.vn

154 Vũ văn Định D12QTANM: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật nâng cao lldjce3 983748277 dinhvv@epu.edu.vn

155 Vũ văn Định D14CNPM1: Lập trình C nâng cao ctazeye 983748277 dinhvv@epu.edu.vn

156 Vũ văn Định D14CNPM3: Lập trình C nâng cao 77vkwu2 983748277 dinhvv@epu.edu.vn

157 Vũ văn Định D13CNPM1: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật nâng cao 2cvw2xw 983748277 dinhvv@epu.edu.vn

158 Vũ văn Định D13CNPM6: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật nâng cao Afhz62k 983748277 dinhvv@epu.edu.vn

159 Vũ văn Định D13CNPM7: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật nâng cao 27outh6 983748277 dinhvv@epu.edu.vn

160 Vũ văn Định D13QTANM: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật nâng cao Wgue2u3 983748277 dinhvv@epu.edu.vn

161 Ngô Trường Giang D13CNPM4: Đồ họa máy tính 7agkaw6 904051206 giangnthp@gmail.com

162 Ngô Trường Giang D13CNPM6: Đồ họa máy tính jr377nc 904051206 giangnthp@gmail.com

163 Ngô Trường Giang D12CNPM2: Nhập môn học máy yn4wa3u 904051206 giangnthp@gmail.com

164 Ngô Trường Giang D12CNPM1: Nhập môn học máy azro4av 904051206 giangnthp@gmail.com

165 Ngô Trường Giang D13DT&KTMT: Lập trình C nâng cao fjx2tqt 904051206 giangnthp@gmail.com



166 Ngô Trường Giang D13CNPM1: Đồ họa máy tính q5ns4x7 904051206 giangnthp@gmail.com

167 Phạm Quang Huy CLC.D12CNTD: Kiến trúc máy tính 3taymna 982048668 huypq@epu.edu.vn

168 Phạm Quang Huy D14CNPM7: Mạng máy tính nx2bil4 982048668 huypq@epu.edu.vn

169 Phạm Quang Huy D14CNPM3: Mạng máy tính 6bg5ukj 982048668 huypq@epu.edu.vn

170 Phạm Quang Huy D14HTTMDT2: Mạng máy tính ouvrehs 982048668 huypq@epu.edu.vn

171 Phạm Quang Huy D14CNPM6: Mạng máy tính eaxuzur 982048668 huypq@epu.edu.vn

172 Nguyễn Quỳnh Anh D14TDH&DKTBCN1: Nhập môn tin học xfjywq7 915343861 anhnq@epu.edu.vn

173 Nguyễn Thị Thu Hà D12TMDT: Nhập môn học máy xncsgkr 906113373 hantt@epu.edu.vn

174 Phạm Thị Kim Dung D12CNPM2: Tiếng Anh chuyên ngành j44ug5e 969123899 zungptk@epu.edu.vn

175 Phạm Thị Kim Dung D12CNPM2: Tiếng Anh chuyên ngành j44ug5e 969123899 zungptk@epu.edu.vn

176 Phạm Thị Kim Dung D14CNPM8: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin rwo7fqa 969123899 zungptk@epu.edu.vn

177 Phạm Thị Kim Dung D14CNPM8: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin rwo7fqa 969123899 zungptk@epu.edu.vn

178 Phạm Thị Kim Dung D14CNPM7: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin cll4qi4 969123899 zungptk@epu.edu.vn

179 Phạm Thị Kim Dung D14CNPM7: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin cll4qi4 969123899 zungptk@epu.edu.vn

180 Phạm Thị Kim Dung D12CNPM2: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin cua2sbg 969123899 zungptk@epu.edu.vn

181 Phạm Thị Kim Dung D12CNPM2: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin cua2sbg 969123899 zungptk@epu.edu.vn

182 Nguyễn Thị Thanh Tân D13CNPM3: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật nâng cao lvybdkz 987279077 tanntt@epu.edu.vn

183 Nguyễn Thị Thanh Tân D13CNPM5: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật nâng cao guiqiih 987279077 tanntt@epu.edu.vn

184 Nguyễn Thị Thanh Tân D13CNPM2: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật nâng cao iu7lwys 987279077 tanntt@epu.edu.vn

185 Ngô Quốc Tạo D13CNPM2: Đồ họa máy tính 5v2q7cz 912216321 ngo.quoc.tao.giangday@gmail.com

186 Lê Thị Trang Linh D13CNPM1: Nhập môn An toàn và bảo mật thông tin pophhme 388255688 linhltt@epu.edu.vn

187 Lê Thị Trang Linh D12DTVT: Mạng máy tính t7st7ua 388255688 linhltt@epu.edu.vn

188 Lê Hồng Hải D13CNPM7: Lập trình Java mjssou3 912508509 hailh@vnu.edu.vn

189 Lê Hồng Hải HL.DAIHOC16: Ngôn ngữ lập trình python syjuk6n 912508509 hailh@vnu.edu.vn

190 Ngô Ngọc Thành D13CNPM3: Đồ họa máy tính apronfj 988261988 thanhnn_cntt@epu.edu.vn

191 Cù Việt Dũng D13CNPM1: Lập trình Java olnzlfc 964644986 dungcv@epu.edu.vn

192 Cù Việt Dũng D13HTTMDT2: Cơ sở lập trình Web m37gfe3 964644986 dungcv@epu.edu.vn

193 Cù Việt Dũng D13CNPM5: Cơ sở lập trình Web qzhzitp 964644986 dungcv@epu.edu.vn

194 Cù Việt Dũng D13CNPM5: Lập trình .NET 45no25g 964644986 dungcv@epu.edu.vn

195 Cù Việt Dũng HL.DAIHOC13: Nhập môn tin học 7eumey5 964644986 dungcv@epu.edu.vn

196 Cù Việt Dũng D13CNPM2: Lập trình Java m6nt6go 964644986 dungcv@epu.edu.vn

197 Cù Việt Dũng D13CNPM4: Cơ sở lập trình Web gt6oluj 964644986 dungcv@epu.edu.vn

198 Cù Việt Dũng D13QTANM: Lập trình .Net rbyj4xw 964644986 dungcv@epu.edu.vn

199 Cù Việt Dũng D13CNPM3: Lập trình Java hbaaq6o 964644986 dungcv@epu.edu.vn

200 Nguyễn Khánh Tùng D13QTANM: Thiết bị mạng 64ftuid 919892981 tungnk@epu.edu.vn

201 Lê Anh Ngọc D14TDH&DKTBCN3: Nhập môn tin học (LT) jlb5rhb 916880777 anhngoc@epu.edu.vn

202 Lê Anh Ngọc D14HTTMDT2: Nguyên lý hệ điều hành (LT) b25azpj 916880777 anhngoc@epu.edu.vn

203 Lê Anh Ngọc D14CNPM8: Nguyên lý hệ điều hành (LT) twptmnm 916880777 anhngoc@epu.edu.vn

204 Lê Anh Ngọc D12QTANM: Hệ phân tán - LT tlky75i 916880777 anhngoc@epu.edu.vn

205 Chu Đức toàn D12CNTD: Vi xử lý trong đo lường điều khiển rtyqulu 989491866 toancd@epu.edu.vn

206 Chu Đức toàn D11CNTD1: Trang bị điện 2 5jc5bqd 989491866 toancd@epu.edu.vn

207 Chu Đức toàn D13CNKTDK: Nhập môn điều khiển và tự động hóa hweyc2r 989491866 toancd@epu.edu.vn
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208 Võ Quang Vinh D12 CNTD: Điều khiển bộ biến đổi yoh7xa2 967394130 vinhvq@epu.edu.vn

209 Võ Quang Vinh D12 TDH&DK2: Điều khiển bộ biến đổi vks5w3k 967394130 vinhvq@epu.edu.vn

210 Nguyễn Ngọc Khoát D12H1: Điện tử công suất b4deoxf 916141764 khoatnn@epu.edu.vn

211 Nguyễn Ngọc Khoát CLC.D13CNKTDK: Control theory - Lý thuyết điều khiển tự động 1as4xr6s 916141764 khoatnn@epu.edu.vn

212 Nguyễn Ngọc Khoát D12TDH&DK: Tiếng Anh chuyên ngành igfn2df 916141764 khoatnn@epu.edu.vn

213 Nguyễn Ngọc Khoát CLC.D11CNTD: Control systems of electric power plant - Điều khiển nhà máy điện* (LT)hrycil4 916141764 khoatnn@epu.edu.vn

214 Nguyễn Ngọc Khoát CLC.D11CNTD: Electric drive project - Đồ án truyền động điện (TH)vobczm6 916141764 khoatnn@epu.edu.vn

215 Nguyễn Ngọc Khoát HLCD1: Tiếng Anh chuyên ngành (LT) akrtmof 916141764 khoatnn@epu.edu.vn

216 Bùi Thị Duyên D12TDH&DK2: Vi xử lý trong đo lường điều khiển 2 rypamij 972017800 duyenbt@epu.edu.vn

217 Bùi Thị Duyên D11CNTD1: Thiết bị đo và điều khiển công nghiệp qrykbgx 972017800 duyenbt@epu.edu.vn

218 Bùi Thị Duyên HL.DAIHOC7: Điện tử công nghiệp 1 cgnpmx5 972017800 duyenbt@epu.edu.vn

219 Bùi Thị Duyên D12TDH&DK2: Vi xử lý trong đo lường điều khiển 2 rypamij 972017800 duyenbt@epu.edu.vn

220 Bùi Thị Duyên D11TDH&DKTB: Thiết bị đo và điều khiển công nghiệp h5su3ob 972017800 duyenbt@epu.edu.vn

221 Lê Quốc Dũng CLC.D12H: Điện tử công suất rhna3gs 916821983 dunglq@epu.edu.vn

222 Lê Quốc Dũng CLC.D12H: Điện tử công suất rhna3gs 916821983 dunglq@epu.edu.vn

223 Lê Quốc Dũng CLC.D12H: Điện tử công suất rhna3gs 916821983 dunglq@epu.edu.vn

224 Lê Quốc Dũng CLC.D12H: Điện tử công suất rhna3gs 916821983 dunglq@epu.edu.vn

225 Lê Quốc Dũng CLC.D12H: Điện tử công suất rhna3gs 916821983 dunglq@epu.edu.vn

226 Lê Quốc Dũng D13DIENLANH: Lý thuyết điều khiển tự động 1 yk6oads 916821983 dunglq@epu.edu.vn

227 Lê Quốc Dũng D11CNTD2: Mô hình hoá và Mô phỏng zt62eqp 916821983 dunglq@epu.edu.vn

228 Lê Quốc Dũng D12KTDT: Điện tử công suất ttmckbg 916821983 dunglq@epu.edu.vn

229 Nguyễn Anh Hoa D12qlnl: Kỹ thuật đo lường các đại lượng không điện 647dlj5 912563499 hoana@epu.edu.vn

230 Nguyễn Anh Hoa C17DK- TĐH: Trang bị điện 1 5wivu5q 912563499 hoana@epu.edu.vn

231 Nguyễn Anh Hoa D11TDH-ĐKTB: Trang bị điện 2 zfzjahk 912563499 hoana@epu.edu.vn

232 Đoàn Thị Hương Giang D12TDH&DK1: Vi xử lý trong đo lường điều khiển 2 eeo3d5p 372630593 giangdth@epu.edu.vn

233 Đoàn Thị Hương Giang D13TDH&DKTBCN2: Điện tử công nghiệp 2 urczssf 372630593 giangdth@epu.edu.vn

234 Đoàn Thị Hương Giang CLC.D11DCN: Vi xử lý trong đo lường điều khiển 1 sntori6 372630593 giangdth@epu.edu.vn

235 Đoàn Thị Hương Giang CLC.D12CNTD: Vi xử lý trong đo lường điều khiển 2 bwbfyim 372630593 giangdth@epu.edu.vn

236 Đoàn Thị Hương Giang C17DK&TDH: Vi điều khiển và ứng dụng ca55t3d 372630593 giangdth@epu.edu.vn

237 Đoàn Thị Hương Giang D12TDH&DK2 (Nhóm 1,2): Thực tập Vi xử lý trong đo lường điều khiển7rjn6xu 372630593 giangdth@epu.edu.vn

238 Đàm Xuân Đông D11CNTD2: Hệ DCS và SCADA*(LT) sxrcbay 987255459 dongdx@epu.edu.vn

239 Đàm Xuân Đông D11CNTD2: Hệ DCS và SCADA*(LT) sxrcbay 987255459 dongdx@epu.edu.vn

240 Đàm Xuân Đông CLC.D11CNTD: Hệ DCS và SCADA*(LT) kdfatnm 987255459 dongdx@epu.edu.vn

241 Đàm Xuân Đông CLC.D11CNTD: Hệ DCS và SCADA*(LT) kdfatnm 987255459 dongdx@epu.edu.vn

242 Đàm Xuân Đông C17DK&TDH: Hệ thống BMS(LT) 6p7k2qg 987255459 dongdx@epu.edu.vn

243 Phạm Thị Thu Hương C18 ĐK&TĐH: KT Đo lường điện qf2lj7i 977826953 huongptt@epu.edu.vn

244 Phạm Thị Thu Hương HLCD6: KT Đo lường điện j5va452 977826953 huongptt@epu.edu.vn

245 Phạm Thị Thu Hương C18 ĐK&TĐH: KT Đo lường điện qf2lj7i 977826953 huongptt@epu.edu.vn

246 Phạm Thị Thu Hương HLCD6: KT Đo lường điện j5va452 977826953 huongptt@epu.edu.vn

247 Phạm Thị Thu Hương C18 ĐK&TĐH: KT Đo lường điện qf2lj7i 977826953 huongptt@epu.edu.vn

248 Phạm Thị Thu Hương D13CODT3: Lý thuyết điều khiển tự động 1 w5xc3dl 977826953 huongptt@epu.edu.vn

249 Phạm Thị Thu Hương D13TDH&DKTBCN2: Lý thuyết điều khiển tự động 1 zndzjot 977826953 huongptt@epu.edu.vn
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250 Phạm Thị Thu Hương D13CNKTDK: KT Đo lường điện ioqpv7i 977826953 huongptt@epu.edu.vn

251 Phạm Thị Thu Hương HLCD6: KT Đo lường điện j5va452 977826953 huongptt@epu.edu.vn

252 Phạm Thị Hương Sen D13CNKTDK: Lý thuyết điều khiển tự động 1 3nko4a7 971645522 senpth@epu.edu.vn

253 Phạm Thị Hương Sen D11CNTD1: Tự động hóa quá trình công nghệ 7qx2elu 971645522 senpth@epu.edu.vn

254 Phạm Thị Hương Sen HL.DH4: Lý thuyết điều khiển tự động 1 q3xnwwl 971645522 senpth@epu.edu.vn

255 Nguyễn Tiến Dũng D13TDH&DKTBCN1: Điện tử công nghiệp 2 oboythb 903210330 dungnt@epu.edu.vn

256 Nguyễn Tiến Dũng D13TDH&DKTBCN3: Điện tử công nghiệp 2 d7pabwx 903210330 dungnt@epu.edu.vn

257 Nguyễn Tiến Dũng D13CNKTDK: Điện tử công nghiệp 2 5tq5he2 903210330 dungnt@epu.edu.vn

258 Trần Quốc Hoàn C18DK&TDH: Điện tử công nghiệp (LT) 5rmmhqb 948333956 hoantq@epu.edu.vn

259 Trần Quốc Hoàn HLCD2: Điện tử công suất (LT) 2k3eqxm 948333956 hoantq@epu.edu.vn

260 Trần Quốc Hoàn D13CKCTM: Lý thuyết điều khiển tự động 1 (LT) jjwym76 948333956 hoantq@epu.edu.vn

261 Lê Thị Kim Chung D13TDH&DKTBCN3: Lý thuyết điều khiển tự động 1 enr2q7d 946217743 chungltk@epu.edu.vn

262 Lê Thị Kim Chung D13CODT1: Lý thuyết điều khiển tự động 1 uftf4tt 946217743 chungltk@epu.edu.vn

263 Trịnh Thị Khánh Ly CLC.D11 CNTD: Điểu khiển tối ưu và thích nghi hu5ucam 912188669 lyttk@epu.edu.vn

264 Trịnh Thị Khánh Ly D13TDH&DKTBCN2: Nhập môn tự động hóa và điều khiển pmg4ega 912188669 lyttk@epu.edu.vn

265 Trịnh Thị Khánh Ly D13CODT2: Lý thuyết điều khiển tự động 1 tb7pfdn 912188669 lyttk@epu.edu.vn

266 Trịnh Thị Khánh Ly D11CNTD1: Điểu khiển tối ưu và thích nghi jsqh55j 912188669 lyttk@epu.edu.vn

267 Trịnh Thị Khánh Ly D11CNTD2: Tự động hóa quá trình công nghệ mmezxb6 912188669 lyttk@epu.edu.vn

268 Trịnh Thị Khánh Ly CLC.D11 CNTD: Introduction to modeling and simulation - Mô hình hoá và Mô phỏngq4ycxwx 912188669 lyttk@epu.edu.vn

269 Mai Hoàng Công Minh C17DK&TDH: Cơ sở truyền động điện - LT v2zibae 386380212 minhmhc@epu.edu.vn

270 Mai Hoàng Công Minh D11CNTD2: Điểu khiển tối ưu và thích nghi - LT x3gb4xb 386380212 minhmhc@epu.edu.vn

271 Mai Hoàng Công Minh D11CNTD1: Mô hình hoá và Mô phỏng - LT qlwtzsb 386380212 minhmhc@epu.edu.vn

272 Mai Hoàng Công Minh D11TDH&DKTB: Mô hình hoá và Mô phỏng - LT gsykrga 386380212 minhmhc@epu.edu.vn

273 Mai Hoàng Công Minh D12 CNTD: Tiếng Anh chuyên ngành - LT o2mucee 386380212 minhmhc@epu.edu.vn

274 Mai Hoàng Công Minh D12TDH&DKTB1: Tiếng Anh chuyên ngành - LT 6qhu4vm 386380212 minhmhc@epu.edu.vn

275 Nguyễn Ngọc Trung D11CNTD2: Điều khiển Nhà máy điện (LT) pjqa6jn 984993636 trungnn@epu.edu.vn

276 Nguyễn Thị Điệp CLC.D12CNTD: Điều khiển các bộ biến đổi (LT) jyflus7 982944648 diepnt@epu.edu.vn

277 Nguyễn Thị Điệp D12TDH&DK1: Điều khiển các bộ biến đổi (LT) ltt4zkz 982944648 diepnt@epu.edu.vn

278 Nguyễn Thị Điệp D14LTH2: Điện tử công suất (LT) djsi7vg 982944648 diepnt@epu.edu.vn

279 Nguyễn Thị Điệp D12TDH&DK1: Truyền động điện 1 (LT) sp6dkgg 982944648 diepnt@epu.edu.vn

280 Nguyễn Thị Điệp D12CNTD: Truyền động điện 1 (LT) oolmkuc 982944648 diepnt@epu.edu.vn

281 Võ Huy Hoàn D11CNTD2: thiết bị đo và điều khiển công nghiệp (LT) im6qwxo 903219824 hoanvh@epu.edu.vn

282 Võ Huy Hoàn CH8-KTĐKTĐH1: THIẾT BỊ VÀ HỆ THỐNG ĐO THÔNG MINH (LT)nfqw7n3 903219824 hoanvh@epu.edu.vn

283 Phạm Thị Thùy Linh D12H2: Điện tử công suất (LT) ko6byqu 904614336 linhptt@epu.edu.vn

284 Phạm Thị Thùy Linh CLC.D13CNKTDK: Điện tử công nghiệp 2 (LT) k6jwiue 904614336 linhptt@epu.edu.vn

285 Phạm Thị Thùy Linh CLC.D12CNTD: Electric drive 1- Truyền động điện 1 (LT) vpgtczs 904614336 linhptt@epu.edu.vn

286 Nguyễn Duy Trung D12 DTVT: Điện tử công suất yhav56h 946122399 trungnd@epu.edu.vn

287 Nguyễn Duy Trung D11 TDH& DKTB: Điều khiển nhà máy điện bno3htt 946122399 trungnd@epu.edu.vn

288 Nguyễn Duy Trung D13 TDH&DKTB: Nhập môn Tự động hóa và Điều khiển wozbxwr 946122399 trungnd@epu.edu.vn

289 Đoàn Diễm Vương D11CNTD1: Hệ DCS và SCADA - LT twsmnb4 778392656 vuongdd@epu.edu.vn

290 Đoàn Diễm Vương CLC.D13CNKTDK: Kỹ thuật đo lường điện -LT 6zny2dq 778392656 vuongdd@epu.edu.vn

291 Đoàn Diễm Vương D12CNTD: Các hệ thống giám sát môi trường công nghiệp* - LT 5jjirml 778392656 vuongdd@epu.edu.vn
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292 Nguyễn Tùng Linh 010100047402_D11CNTD1: Điều khiển nhà máy điện erzasyv 977144826 linhnt@epu.edu.vn

293 Phạm Duy Phong D11DTVT1: Thông tin di động (LT) liplgk2 912348885 phongphd@epu.edu.vn

294 Phạm Duy Phong D11DTVT2: Thông tin di động (LT) dzmnnxn 912348885 phongphd@epu.edu.vn

295 Phạm Duy Phong CLC.D11DTVT: Thông tin di động (LT) 544mli2 912348885 phongphd@epu.edu.vn

296 Lê Anh Ngọc CLC.D11DTVT: Wireless Sensor Networks - Mạng cảm biến không dây (LT)tr3okff 916880777 anhngoc@epu.edu.vn

297 Lê Anh Ngọc D11DTVT1: Mạng cảm biến không dây (LT) tlky75i 916880777 anhngoc@epu.edu.vn

298 Lê Anh Ngọc D12QTANM: Hệ phân tán (LT) bnhu4qx 916880777 anhngoc@epu.edu.vn

299 Lê Anh Ngọc D14CNPM8: Nguyên lý hệ điều hành (LT) twptmnm 916880777 anhngoc@epu.edu.vn

300 Đinh Văn Tuấn D11TBDTYT: Hệ thống thông tin y tế (LT) 7mbgdlz 984829886 tuandv85@epu.edu.vn

301 Đinh Văn Tuấn HL.DAIHOC5: Điện tử số 1 (LT) ldmnuan 984829886 tuandv85@epu.edu.vn

302 Nguyễn Thị Thủy D11KTDT: Công nghệ chế tạo linh kiện điệntử 3b765jj 985812401 thuynt@epu.edu.vn

303 Nguyễn Thị Thủy D13DCN&DD1: Kỹ thuật điện tử nppz44q 985812401 thuynt@epu.edu.vn

304 Nguyễn Thị Thủy D13DCN&DD1: Kỹ thuật điện tử nppz44q 985812401 thuynt@epu.edu.vn

305 Nguyễn Thị Thủy D13DCN&DD1: Kỹ thuật điện tử nppz44q 985812401 thuynt@epu.edu.vn

306 Nguyễn Thị Thủy D13DCN&DD2: Kỹ thuật điện tử iuwya35 985812401 thuynt@epu.edu.vn

307 Nguyễn Thị Thủy D13DCN&DD2: Kỹ thuật điện tử iuwya35 985812401 thuynt@epu.edu.vn

308 Nguyễn Thị Thủy D13DCN&DD2: Kỹ thuật điện tử iuwya35 985812401 thuynt@epu.edu.vn

309 Nguyễn Thị Thủy D13H3: Kỹ thuật điện tử k73joej 985812401 thuynt@epu.edu.vn

310 Nguyễn Thị Thủy D13H3: Kỹ thuật điện tử k73joej 985812401 thuynt@epu.edu.vn

311 Nguyễn Thị Thủy D13H3: Kỹ thuật điện tử k73joej 985812401 thuynt@epu.edu.vn

312 Nguyễn Thị Thủy D14V2H2: Kỹ thuật điện tử 3ctddby 985812401 thuynt@epu.edu.vn

313 Nguyễn Thị Thủy D14V2H2: Kỹ thuật điện tử 3ctddby 985812401 thuynt@epu.edu.vn

314 Phan Thị Thanh Ngọc CLC.D13H: Kỹ thuật điện tử (LT) dxmziwj 904855679 ngocptt@epu.edu.vn

315 Phan Thị Thanh Ngọc D13H1: Kỹ thuật điện tử (LT) chsery6 904855679 ngocptt@epu.edu.vn

316 Phan Thị Thanh Ngọc D13TDHHTD: Kỹ thuật điện tử (LT) o5hvpba 904855679 ngocptt@epu.edu.vn

317 Hoàng Thị Phương Thảo CLC.D12DTVT: Data Communications - Thông tin số (LT) a5cs2if 982225258 thaohp@epu.edu.vn

318 Hoàng Thị Phương Thảo D11DTVT1: Thông tin vệ tinh (LT) t4dq6b7 982225258 thaohp@epu.edu.vn

319 Hoàng Thị Phương Thảo D12DTVT: Thông tin số (LT) ot4fjeo 982225258 thaohp@epu.edu.vn

320 Hoàng Thị Phương Thảo D12KTDT: Thông tin số (LT) 2pdq5qz 982225258 thaohp@epu.edu.vn

321 Vũ Ngọc Châm CLC.D12DTVT: Telecommunication Network - Mạng viễn thông (LT)3rv43t4 904189157 chamvn@epu.edu.vn

322 Đặng Trung Hiếu CLC.D11DTVT: Thiết kế và quy hoạch mạng viễn thông (LT) 4p4sxuy 989992294 hieudt@epu.edu.vn

323 Đặng Trung Hiếu D11DTVT1: Thiết kế và quy hoạch mạng viễn thông (LT) leho3nh 989992294 hieudt@epu.edu.vn

324 Đặng Trung Hiếu D11DTVT2: Thiết kế và quy hoạch mạng viễn thông (LT) jmyoxwv 989992294 hieudt@epu.edu.vn

325 Đặng Trung Hiếu D12DTVT: Mạng viễn thông (LT) 6wqv5ge 989992294 hieudt@epu.edu.vn

326 Đặng Trung Hiếu D12KTDT: Mạng viễn thông (LT) zmzbg4r 989992294 hieudt@epu.edu.vn

327 Hồ Mạnh Cường CLC.D11DTVT: Kỹ thuật siêu cao tần (LT) oo2zp5f 983500620 cuonghm@epu.edu.vn

328 Hồ Mạnh Cường D13DT&KTMT: Điện tử tương tự (LT) vf6z25s 983500620 cuonghm@epu.edu.vn

329 Trần Vũ Kiên CLC.D11DTVT: Đo kiểm đánh giá chất lượng mạng di động u4yyawp 915021822 kientv@epu.edu.vn

330 Trần Vũ Kiên D11DTVT2: Thực hành viễn thông 2 unagdro 915021822 kientv@epu.edu.vn

331 Trần Vũ Kiên D11KTDT: Thiết kế ASIC* xnnd7nj 915021822 kientv@epu.edu.vn

332 Trần Vũ Kiên D11TBDTYT: Lập trình nhúng yzfrcr4 915021822 kientv@epu.edu.vn

333 Trần Vũ Kiên D13KTDT: Tín hiệu và hệ thống vfepru5 915021822 kientv@epu.edu.vn
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334 Đỗ Quốc Đáng D13DTVT: Điện tử tương tự (LT) pis2umq 919443681 doquocdang@gmail.com

335 Trần Trọng Thắng D11KTDT: Thiết kế mạch tương tự (LT) 3iwof6m 914525747 thangtt@epu.edu.vn

336 Trần Trọng Thắng D11TBDTYT: Mạch xử lý tín hiệu y sinh* (LT) gec3jjl 914525747 thangtt@epu.edu.vn

337 Trần Trọng Thắng D13DT&KTMT: Kỹ thuật xung (LT) akbvf5v 914525747 thangtt@epu.edu.vn

338 Trần Trọng Thắng D13DTVT: Kỹ thuật xung (LT) pn4bw2e 914525747 thangtt@epu.edu.vn

339 Trần Trọng Thắng D13KTDT: Kỹ thuật xung (LT) h6duceu 914525747 thangtt@epu.edu.vn

340 Trần Trọng Thắng HLCD1: Kỹ thuật điện tử (LT) xmpvxkt 914525747 thangtt@epu.edu.vn

341 Nguyễn Tuấn Anh D11DTVT2: An toàn thông tin (LT) ego3ilq 77245598 anhnt@epu.edu.vn

342 Nguyễn Tuấn Anh CH8-KTDT2: An toàn thông tin (LT) fashtdk 77245598 anhnt@epu.edu.vn

343 Nguyễn Tuấn Anh D11DTVT1: An toàn thông tin (LT) tm6sx6u 77245598 anhnt@epu.edu.vn

344 Nguyễn Tuấn Anh D11KTDT: Các thuật toán trong điện tử robot of7pb57 77245598 anhnt@epu.edu.vn

345 Đàm Xuân Định D11KTDT: Hệ thống VLSI* (LT) 753q2o4 986965616 dinhdx@epu.edu.vn

346 Đàm Xuân Định D11KTDT: Thiết bị điện tử dân dụng* (LT) kljfyit 986965616 dinhdx@epu.edu.vn

347 Đàm Xuân Định D13H2: Kỹ thuật điện tử* (LT) d6hp3na 986965616 dinhdx@epu.edu.vn

348 Lê Trọng Hiếu D11DTVT1: Mô hình hóa và mô phỏng* (LT) iy43dql 906480210 hieult@epu.edu.vn

349 Lê Trọng Hiếu D11DTVT2: Mô hình hóa và mô phỏng* (LT) bxdx5e5 906480210 hieult@epu.edu.vn

350 Lê Trọng Hiếu D13DT&KTMT: Tín hiệu và hệ thống (LT) wy64cv4 906480210 hieult@epu.edu.vn

351 Lê Trọng Hiếu D13DTVT: Tín hiệu và hệ thống (LT) k2zavxg 906480210 hieult@epu.edu.vn

352 Đặng Thành Chung D13KIEMTOAN: Tư tưởng Hồ Chí Minh l7ubjc4 978431345 chungdt@epu.edu.vn

353 Đặng Thành Chung D13CNPM1: Tư tưởng Hồ Chí Minh yyrwvy2 978431345 chungdt@epu.edu.vn

354 Đặng Thành Chung D13QTDLKS: Tư tưởng Hồ Chí Minh illo75k 978431345 chungdt@epu.edu.vn

355 Đặng Thành Chung D13QTDN1: Tư tưởng Hồ Chí Minh zu33j4j 978431345 chungdt@epu.edu.vn

356 Đặng Thành Chung D13TCDN: Tư tưởng Hồ Chí Minh 2ki6oal 978431345 chungdt@epu.edu.vn

357 Đặng Thành Chung D14KTDN2: Kinh tế chính trị Mác- Lênin bkzhemw 978431345 chungdt@epu.edu.vn

358 Đặng Thành Chung D14TCDN: Kinh tế Chính trị Mác - Lênin a5ljyhu 978431345 chungdt@epu.edu.vn

359 Đặng Thành Chung D14NGANHANG: Kinh tế Chính trị Mác - Lênin 2fqas7a 978431345 chungdt@epu.edu.vn

360 Đặng Thành Chung HL.CD7: Những nguyên lý cơ bản CN Mác - Lênin 2 d67772v 978431345 chungdt@epu.edu.vn

361 Đặng Thành Chung HL.DAIHOC6:Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam 73itcch 978431345 chungdt@epu.edu.vn

362 Đoàn Nam Chung D14TDH&DKTBCN4: Triết học Mác - Lênin fpqrov4 982645668 chungdn@epu.edu.vn

363 Đoàn Nam Chung D12LTH1-T: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin 2nvwh2ze 982645668 chungdn@epu.edu.vn

364 Đoàn Nam Chung CLC.D14QTDN: Kinh tế chính trị Mác - Lênin whzqu5l 982645668 chungdn@epu.edu.vn

365 Đoàn Nam Chung D14CNPM8: Kinh tế chính trị Mác - Lênin qt6z4ro 982645668 chungdn@epu.edu.vn

366 Đoàn Nam Chung D14HTTMDT2: Kinh tế chính trị Mác - Lênin eahgism 982645668 chungdn@epu.edu.vn

367 Đoàn Nam Chung D14KDTMTT: Kinh tế chính trị Mác - Lênin a6ohr56 982645668 chungdn@epu.edu.vn

368 Đoàn Nam Chung D14TDHHTD2: Kinh tế chính trị Mác - Lênin udxvspp 982645668 chungdn@epu.edu.vn

369 Đoàn Nam Chung HL.DHLT1: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin 2jkjshtc 982645668 chungdn@epu.edu.vn

370 Đoàn Nam Chung HL.DH8: Kinh tế chính trị Mác - Lênin 3yef7r4 982645668 chungdn@epu.edu.vn

371 Nguyễn Thị Huyền Chi D14CNPM6:Kinh tế chính trị Mac- Lênin z63zvdz 982768533 chinth@epu.edu.vn

372 Nguyễn Thị Huyền Chi D14CĐT: Kinh tế chính trị Mac- Lênin i3pedyv 982768533 chinth@epu.edu.vn

373 Nguyễn Thị Huyền Chi D14CKOTO: Kinh tế chính trị Mac- Lênin 74wotbd 982768533 chinth@epu.edu.vn

374 Nguyễn Thị Huyền Chi D14KTDN1: Kinh tế chính trị Mac- Lênin fmaze3s 982768533 chinth@epu.edu.vn

375 Nguyễn Thị Huyền Chi D14LOGISTIC2: Kinh tế chính trị Mac-Lênin jtyrxmq 982768533 chinth@epu.edu.vn
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376 Nguyễn Thị Huyền Chi D14TĐH&ĐKTBCN1: Kinh tế chính trị Mac- Lênin sj2pu7l 982768533 chinth@epu.edu.vn

377 Lê Thị Hồng Hạnh D14CNPM2: Kinh tế chính trị Mác - Lênin oiejhrg 912028368 hanhlth@epu.edu.vn

378 Lê Thị Hồng Hạnh D14CNPM3: Kinh tế chính trị Mác - Lênin fw6qw6f 912028368 hanhlth@epu.edu.vn

379 Lê Thị Hồng Hạnh D13KT&KS: Tư tưởng Hồ Chí Minh ivz65gi 912028368 hanhlth@epu.edu.vn

380 Lê Thị Hồng Hạnh D13KTDN1: Tư tưởng Hồ Chí Minh s22xgi6 912028368 hanhlth@epu.edu.vn

381 Lê Thị Hồng Hạnh D14TDH&DKTBCN2: Kinh tế chính trị Mác - Lênin ijfhkxr 912028368 hanhlth@epu.edu.vn

382 Lê Thị Hồng Hạnh D13NGANHANG: Tư tưởng Hồ Chí Minh zwewra2 912028368 hanhlth@epu.edu.vn

383 Đoàn Thị Lệ Huyền D13TDH&DKTBCN3: Tư tưởng Hồ Chí Minh j6f6hbl 988366699 huyendtl@epu.edu.vn

384 Đoàn Thị Lệ Huyền D13HTTMDT2:Tư tưởng Hồ Chí Minh q5d254p 988366699 huyendtl@epu.edu.vn

385 Đoàn Thị Lệ Huyền CLC.D13H:Tư tưởng Hồ Chí Minh qz5i5nu 988366699 huyendtl@epu.edu.vn

386 Đoàn Thị Lệ Huyền D13DCN&DD2: Tư tưởng Hồ Chí Minh fgzgwxx 988366699 huyendtl@epu.edu.vn

387 Đoàn Thị Lệ Huyền D13TDH&DKTBCN2: Tư tưởng Hồ Chí Minh zyasofy 988366699 huyendtl@epu.edu.vn

388 Đoàn Thị Lệ Huyền D13CNPM3:Tư tưởng Hồ Chí Minh izeyf2z 988366699 huyendtl@epu.edu.vn

389 Đoàn Thị Lệ Huyền D13DIENLANH:Tư tưởng Hồ Chí Minh 2df3j45 988366699 huyendtl@epu.edu.vn

390 Đoàn Thị Lệ Huyền D13H1:Tư tưởng Hồ Chí Minh lqiwo6f 988366699 huyendtl@epu.edu.vn

391 Đoàn Thị Lệ Huyền D13TDHHTD:Tư tưởng Hồ Chí Minh mczzqpp 988366699 huyendtl@epu.edu.vn

392 Đoàn Thị Lệ Huyền D13QLNL: Tư tưởng Hồ Chí Minh 2iytz4q 988366699 huyendtl@epu.edu.vn

393 Đoàn Thị Lệ Huyền D13H2: Tư tưởng Hồ Chí Minh syaz7fp 988366699 huyendtl@epu.edu.vn

394 Đoàn Thị Lệ Huyền D13CKCTM: Tư tưởng Hồ Chí Minh 3arfsge 988366699 huyendtl@epu.edu.vn

395 Trần Thị Lâm HL.DH3: Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam elzmoju 986201641 tranlam.cnxh31@gmail.com

396 Trần Thị Lâm HL.CD5: Chính trị yk3h6yc 986201641 tranlam.cnxh31@gmail.com

397 Trần Thị Hoa Lý D14THDK&TDH: Kinh tế chính trị Mác - Lênin tzwxypm 982608573 lytth@epu.edu.vn

398 Trần Thị Hoa Lý D14HTTMDT1: Kinh tế chính trị Mác - Lênin k4pmtin 982608573 lytth@epu.edu.vn

399 Trần Thị Hoa Lý D14TDH&DKTBCN4: Kinh tế chính trị Mác - Lênin ypd3ll5 982608573 lytth@epu.edu.vn

400 Trần Thị Hoa Lý D14H3: Kinh tế chính trị Mác - Lênin 5kmf2ji 982608573 lytth@epu.edu.vn

401 Trần Thị Hoa Lý D14H1: Kinh tế chính trị Mác - Lênin oo2stcj 982608573 lytth@epu.edu.vn

402 Trần Thị Hoa Lý D14H2: Kinh tế chính trị Mác - Lênin ll7czg3 982608573 lytth@epu.edu.vn

403 Trần Thị Hoa Lý D14QTDLKS2: Kinh tế chính trị Mác - Lênin du7f4hh 982608573 lytth@epu.edu.vn

404 Trần Thị Hoa Lý D14QTDN2: Kinh tế chính trị Mác - Lênin 637dysg 982608573 lytth@epu.edu.vn

405 Trần Thị Hoa Lý CLC.D14H: Kinh tế chính trị Mác - Lênin l6rtjzg 982608573 lytth@epu.edu.vn

406 Nguyễn Thị Phương Mai D14KTNL: Kinh tế chính trị Mác - Lênin wcyv7li 976244761 maintp@epu.edu.vn

407 Nguyễn Thị Phương Mai D14CNPM1: Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2sw6bmg 976244761 maintp@epu.edu.vn

408 Nguyễn Thị Phương Mai D14QTANM1: Kinh tế chính trị Mác - Lênin uj5lpmy 976244761 maintp@epu.edu.vn

409 Nguyễn Thị Phương Mai D14CNPM7: Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2sjije3 976244761 maintp@epu.edu.vn

410 Nguyễn Thị Phương Mai D14THDK-TDH: Triết học Mác - Lênin bor7vh6 976244761 maintp@epu.edu.vn

411 Nguyễn Thị Phương Mai D14TDH&DKTBCN2: Triết học Mác - Lênin ryavdvp 976244761 maintp@epu.edu.vn

412 Nguyễn Thế Mừng D13CODT3: Pháp luật đại cương uvpvvkt 983340519 mungnt@epu.edu.vn

413 Nguyễn Thế Mừng D13CKCTM: Pháp luật đại cương 3nkxva 983340519 mungnt@epu.edu.vn

414 Nguyễn Thế Mừng HL.CD4: Pháp luật I6i0bxu 983340519 mungnt@epu.edu.vn

415 Nguyễn Thế Mừng HLCD7: Luật Kinh tế rqm6bub 983340519 mungnt@epu.edu.vn

416 Nguyễn Thế Mừng CLC.D12KTDN: Luật Kinh tế dhnb37b 983340519 mungnt@epu.edu.vn

417 Ngô Thị Tuyết Thanh D14TDH&DKTBCN3: Pháp luật đại cương rmuobph 988247017 thanhntt@epu.edu.vn
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418 Ngô Thị Tuyết Thanh D13XDCTD: Pháp luật đại cương w3ybq6n 988247017 thanhntt@epu.edu.vn

419 Ngô Thị Thơm D14DIENLANH: Kinh tế chính trị Mác - Lênin qthwi7i 988759396 thomnt@epu.edu.vn

420 Ngô Thị Thơm D14DTVT: Kinh tế chính trị Mác - Lênin 4x2xs77 988759396 thomnt@epu.edu.vn

421 Ngô Thị Thơm D14TDH&DKTBCN3: Kinh tế chính trị Mác - Lênin x7mueod 988759396 thomnt@epu.edu.vn

422 Ngô Thị Thơm D14TDHHTD1: Kinh tế chính trị Mác - Lênin hhhhj5x 988759396 thomnt@epu.edu.vn

423 Ngô Thị Thơm D14KTDN3: Kinh tế chính trị Mác - Lênin aqjkkxw 988759396 thomnt@epu.edu.vn

424 Ngô Thị Thơm D14CNPM4: Kinh tế chính trị Mác - Lênin xl73cua 988759396 thomnt@epu.edu.vn

425 Phạm Thị Thu Thủy D13CODT1:Pháp luật đại cương vbevc5q 911709669 thuyptt@epu.edu.vn

426 Phạm Thị Thu Thủy HL.DH5: Pháp luật đại cương ks6owbz 911709669 thuyptt@epu.edu.vn

427 Phạm Thị Thu Thủy CLC.D13H: Kỹ năng mềm 3ft24rt 911709669 thuyptt@epu.edu.vn

428 Phạm Thị Thu Thủy D13CKCTM - Pháp luật đại cương y3algfg 911709669 thuyptt@epu.edu.vn

429 Phạm Thị Thùy HLCD7: Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin1 h2d3jiq 904083466 thuypt@epu.edu.vn

430 Phạm Thị Thùy D14KTDT: Kinh tế chính trị Mác - Lênin b6vbixb 904083466 thuypt@epu.edu.vn

431 Phạm Thị Thùy D14CNPM5: Kinh tế chính trị Mác - lênin gmwxkuc 904083466 thuypt@epu.edu.vn

432 Phạm Thị Thùy D14LOGISTICS1: Kinh tế chính trị Mác - Lênin zj346mc 904083466 thuypt@epu.edu.vn

433 Phạm Thị Thùy D14DCN&DD1: Kinh tế chính trị Mác-Lênin 23tldis 904083466 thuypt@epu.edu.vn

434 Cao Thị Thu Trà D13CNKTDK: Tư tưởng Hồ Chí Minh tjvjphl 983080917 Tractt@epu.edu.vn

435 Cao Thị Thu Trà D13H3: Tư tưởng Hồ Chí Minh w75lhmo 983080917 Tractt@epu.edu.vn

436 Cao Thị Thu Trà D13DTVT: Tư tưởng Hồ Chí Minh 4khjmr4 983080917 Tractt@epu.edu.vn

437 Cao Thị Thu Trà D13KTDN2: Tư tưởng Hồ Chí Minh w433unv 983080917 Tractt@epu.edu.vn

438 Cao Thị Thu Trà D13QTANM: Tư tưởng Hồ Chí Minh snleadk 983080917 Tractt@epu.edu.vn

439 Cao Thị Thu Trà D13LOGISTICS: Tư tưởng Hồ Chí Minh ctqmkqr 983080917 Tractt@epu.edu.vn

440 Cao Thị Thu Trà D13TDH&DKTBCN1: Tư tưởng Hồ Chí Minh r6lefgk 983080917 Tractt@epu.edu.vn

441 Cao Thị Thu Trà D13CNPM6: Tư tưởng Hồ Chí Minh gnd2lnn 983080917 Tractt@epu.edu.vn

442 Cao Thị Thu Trà CLC.D13CNKTDK: Tư tưởng Hồ Chí Minh gdlv2f4 983080917 Tractt@epu.edu.vn

443 Cao Thị Thu Trà D13CODT3: Tư tưởng Hồ Chí Minh klm3l73 983080917 Tractt@epu.edu.vn

444 Cao Thị Thu Trà D13CNPM7: Tư tưởng Hồ Chí Minh qptjkl6 983080917 Tractt@epu.edu.vn

445 Cao Thị Thu Trà D13KTDN3: Tư tưởng Hồ Chí Minh yhksnt4 983080917 Tractt@epu.edu.vn

446 Vũ Thị Yến D13DT&KTMT: Tư tưởng Hồ Chí Minh sgtszib 968682838 yenvt@epu.edu.vn

447 Vũ Thị Yến D13KTDT: Tư tưởng Hồ Chí Minh tghrjgk 968682838 yenvt@epu.edu.vn

448 Vũ Thị Yến D13XDCTD: Tư tưởng Hồ Chí Minh wvutxhc 968682838 yenvt@epu.edu.vn

449 Vũ Thị Yến D13CODT1: Tư tưởng Hồ Chí Minh 4k7e6hr 968682838 yenvt@epu.edu.vn

450 Vũ Thị Yến D13CODT2: Tư tưởng Hồ Chí Minh dhbg76e 968682838 yenvt@epu.edu.vn

451 Vũ Thị Yến D13HTTMDT1: Tư tưởng Hồ Chí Minh jobw4tu 968682838 yenvt@epu.edu.vn

452 Vũ Thị Yến D13CNPM2: Tư tưởng Hồ Chí Minh xuygazm 968682838 yenvt@epu.edu.vn

453 Vũ Thị Yến D13CNPM4: Tư tưởng Hồ Chí Minh itfdhj5 968682838 yenvt@epu.edu.vn

454 Vũ Thị Yến D13CNPM5: Tư tưởng Hồ Chí Minh 26opwnf 968682838 yenvt@epu.edu.vn

455 Vũ Thị Yến D13DCN&DD1: Tư tưởng Hồ Chí Minh i3ni6i5 968682838 yenvt@epu.edu.vn

456 Vũ Thị Yến HLCD3: Tư tưởng Hồ Chí Minh jlax2ku 968682838 yenvt@epu.edu.vn

457 Vũ Thị Yến D13QTDN2: Tư tưởng Hồ Chí Minh 7co56kv 968682838 yenvt@epu.edu.vn

458 Nguyễn Minh Khoa D14KTDN1: Toán cao cấp 2 c5cf5xy 904367812 khoa.nm64@gmail.com

459 Nguyễn Minh Khoa D14KIEMTOAN: Xác suất thống kê dl5vgye 904367812 khoa.nm64@gmail.com
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460 Nguyễn Minh Khoa D14CNKTDK1: Hàm Phức c5jv5l3 904367812 khoa.nm64@gmail.com

461 Bùi Xuân Kiên D14CNKTDDK1: Vật Lý lzrjxt6 913368384 kienbx.epu2011@gmail.com

462 Bùi Xuân Kiên D14TDH&DKTBCN1: Vật lý f5vczqb 913368384 kienbx.epu2011@gmail.com

463 Trần Văn Thắng D14DCN&DD1: Toán cao cấp 3 y3atplr 983420580 thangtv@epu.edu.vn

464 Trần Văn Thắng D14KTDN2: Toán cao cấp 2 a6tdrlx 983420580 thangtv@epu.edu.vn

465 Trần Văn Thắng HL.DH6: Toán cao cấp 1 jgp5pdi 983420580 thangtv@epu.edu.vn

466 Trần Văn Thắng D14LTH1: Toan cao cấp 3 varvqg7 983420580 thangtv@epu.edu.vn

467 Nguyễn Như Quân D14H2: Toán cao cấp 3 kdnz2ka 988149750 nnquan78@gmail.com

468 Nguyễn Như Quân D13DTVT: Xác suất thống kê iyvfzh2 988149750 nnquan78@gmail.com

469 Nguyễn Như Quân D14NGANHANG: Xác suất thống kê soigk72 988149750 nnquan78@gmail.com

470 Phạm Trí Nguyễn D14TDH&DKTBCN2: Toán cao cấp 2 bnqikfq 972823080 nguyenpt@epu.edu.vn

471 Phạm Trí Nguyễn HL.DH6: Toán cao cấp 2 72hzwak 972823080 nguyenpt@epu.edu.vn

472 Phạm Trí Nguyễn D13CKCTM: Xác suất thống kê eqenggi 972823080 nguyenpt@epu.edu.vn

473 Phạm Trí Nguyễn D14H3: Toán cao cấp 3 ab55t3x 972823080 nguyenpt@epu.edu.vn

474 Phạm Trí Nguyễn D13CODT3:Xác suất thống kê ogki27t 972823080 nguyenpt@epu.edu.vn

475 Phạm Trí Nguyễn D14KTDN1: Xác suất thống kê 7kth73l 972823080 nguyenpt@epu.edu.vn

476 Phạm Trí Nguyễn D14QTDN1: Xác suất thống kê 4v4vhpg 972823080 nguyenpt@epu.edu.vn

477 Phạm Trí Nguyễn D14KTDN3: Xác suất thống kê l52urjw 972823080 nguyenpt@epu.edu.vn

478 Hồ Thị Hằng D14TDH&DKTBCN3: Toán cao cấp 2 edmc3ks 982453484 hanght@epu.edu.vn

479 Hồ Thị Hằng D14QTDLKS1: Xác suất thống kê j6oeadx 982453484 hanght@epu.edu.vn

480 Hồ Thị Hằng D13CODT1: Xác suất thống kê qwfsjz7 982453484 hanght@epu.edu.vn

481 Hồ Thị Hằng D13KTDT: Xác suất thống kê 2gnt6qx 982453484 hanght@epu.edu.vn

482 Hồ Thị Hằng D13DT&KTMT: Xác suất thống kê vg7ktk5 982453484 hanght@epu.edu.vn

483 Lâm Trần Phương Thủy D14LTH2: Toán cao cấp 2 cf5rbiz 973624161 thuyltp@epu.edu.vn

484 Lâm Trần Phương Thủy D14CNKTDK2: Toán cao cấp 3 4lk3sxj 973624161 thuyltp@epu.edu.vn

485 Nguyễn Thu Hà D14KTDN2: Xác suất thống kê oy4kic2 903212531 thuha@epu.edu.vn

486 Nguyễn Thu Hà D14DCN&DD2: Toán cao cấp 3 q3uasij 903212531 thuha@epu.edu.vn

487 Nguyễn Thu Hà D14KIEMTOAN: Toán cao cấp 2 vfmdwm7 903212531 thuha@epu.edu.vn

488 Nguyễn Thu Hà D13CODT2: Xác suất thống kê b7aoksx 903212531 thuha@epu.edu.vn

489 Nguyễn Thu Hà D14TDH&DKTBCN2: Toán cao cấp 3 srpifo5 903212531 thuha@epu.edu.vn

490 Nguyễn Thu Hà D14TDH&DKTBCN3: Hàm phức 4bsos5y 903212531 thuha@epu.edu.vn

491 Trần Thị Quỳnh Chi QTDN2 : Toán cao cấp 2 6qbxcv3 915311314 chittq@epu.edu.vn

492 Trần Thị Quỳnh Chi D14TDHHTD2: Toán cao cấp 3 5qw4m7f 915311314 chittq@epu.edu.vn

493 Trần Thị Quỳnh Chi D12LTH1T : Toán cao cấp 3 j4myasl 915311314 chittq@epu.edu.vn

494 Lê Thị Thúy D14NGANHANG: Toán 2 obcmmq2 982475456 thuylt@epu.edu.vn

495 Lê Thị Thúy D14KTDT: Toán 3 f24rur4 982475456 thuylt@epu.edu.vn

496 Lê Thị Thúy CLC.D14QTDN: Toán 2 5e3vz6f 982475456 thuylt@epu.edu.vn

497 Đặng Thị Lê Na D14TDH&DKTBCN2: Vật lý (lý thuyết) i6d5qjz 984481310 nadtl@epu.edu.vn

498 Đặng Thị Lê Na D14TDH&DKTBCN4: Vật lý (lý thuyết) g2a2ilp 984481310 nadtl@epu.edu.vn

499 Hà Thanh Hòa HLCD6: Hóa học x7btcsy 963073010 hoath@epu.edu.vn

500 Hà Thanh Hòa D14NLTT: Hóa học okrgdol 963073010 hoath@epu.edu.vn

501 Nguyễn Thị Kim Oanh D14LTH2: Vật lý umw6etx 902518896 oanhnt@epu.edu.vn
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502 Nguyễn Thị Kim Oanh HL.DH8: Vật lý cpwin7b 902518896 oanhnt@epu.edu.vn

503 Nguyễn Thị Kim Oanh HLCD3: Vật lý r5ygoje 902518896 oanhnt@epu.edu.vn

504 Nguyễn Thị Kim Oanh D14DIENLANH: Vật lý q3ef3of 902518896 oanhnt@epu.edu.vn

505 Phan Thị Tuyết CLC.D14H: : Toán cao cấp 3 2y5ildu 978669517 tuyetpt@epu.edu.vn

506 Phan Thị Tuyết D14CNKTDK1: Toán cao cấp 4 ogandlw 978669517 tuyetpt@epu.edu.vn

507 Phan Thị Tuyết D14TDHHTD1: Toán cao cấp 3 rvahzyr 978669517 tuyetpt@epu.edu.vn

508 Phan Thị Tuyết D14TCDN: Xác suất thống kê i4e6bt4 978669517 tuyetpt@epu.edu.vn

509 Hà Hương Giang D14CNKTDK1: Toán cao cấp 2 ffunl2b 988614598 hhgiang79@gmail.com

510 Hà Hương Giang D14QTDN1: Toán cao cấp 2 qtu3cic 988614598 hhgiang79@gmail.com

511 Hà Hương Giang D14DTVT: Toán cao cấp 3 yuwsywt 988614598 hhgiang79@gmail.com

512 Hà Hương Giang D14THDK&TDH: Hàm phức uccu2gh 988614598 hhgiang79@gmail.com

513 Hà Hương Giang D14TDH&DKTBCN4: Hàm Phức cehzjfl 988614598 hhgiang79@gmail.com

514 Hà Hương Giang CLC.D14CNKTDK: Hàm Phức 7pson2t 988614598 hhgiang79@gmail.com

515 Mai Văn Tuấn HL.DAIHOC11: Vật lý o6y3r4x 984610545 tuanmv@epu.edu.vn

516 Nguyễn Văn Phú D14 Điện Lạnh: Toán Cao cấp 3 x3kjizg 969000886 phunv@epu.edu.vn

517 Nguyễn Văn Phú D14QTDLKS2: Xác suất thống kê 3qgx25a 969000886 phunv@epu.edu.vn

518 Nguyễn Văn Phú CLC.D14QTDN : Xác suất thống kê 3va4dzu 969000886 phunv@epu.edu.vn

519 Nguyễn Văn Phú D13 XDCTD: Xác suất thống kê vm3totk 969000886 phunv@epu.edu.vn

520 Bùi Thị Bích Phương D14QTDLKS1: Toán cao cấp 2 gubmhyr 342732023 buithibichphuong1192@gmail.com

521 Bùi Thị Bích Phương D14QTDLKS2: Toán cao cấp 2 gv24nl4 342732023 buithibichphuong1192@gmail.com

522 Bùi Thị Bích Phương D14KTDN3: Toán cao cấp 2 kdmj4qr 342732023 buithibichphuong1192@gmail.com

523 Bùi Thị Bích Phương D14TDH&DKTBCN3: Toán cao cấp 3 cczsc4r 342732023 buithibichphuong1192@gmail.com

524 Trịnh Tuân D14H1: Toán cao cấp 3 rieo56z 963476665 tuant@epu.edu.vn

525 Trịnh Tuân D14TDH & DKTBCN4 : Toán cao cấp 2 fxod5ye 963476665 tuant@epu.edu.vn

526 Trịnh Tuân D14TDH & DKTBCN1 : Toán cao cấp 3 obmwvpa 963476665 tuant@epu.edu.vn

527 Trịnh Tuân D14TDH & DKTBCN1 : Hàm phức bkjd3li 963476665 tuant@epu.edu.vn

528 Bùi Nhất Giang CLC.D12QTDN: Kế toán quản trị và chi phí - LT x37vqon 967660888 giangbn@epu.edu.vn

529 Bùi Nhất Giang D13KTDN1: Kế toán chi phí - LT oorgade 967660888 giangbn@epu.edu.vn

530 Bùi Nhất Giang D13KTDN3: Kế toán chi phí - LT 6qdpclt 967660888 giangbn@epu.edu.vn

531 Bùi Nhất Giang D13LOGISTICS: Kế toán quản trị và chi phí - LT 4zstafx 967660888 giangbn@epu.edu.vn

532 Nguyễn Thị Vân Anh CLC.D12QTDN: Human Resource Management - Quản lý nguồn nhân lực - LT4biqnto 944737331 anhntv@epu.edu.vn

533 Nguyễn Thị Vân Anh D12KTDN2: Quản lý nhân lực - LT b2nkkcv 944737331 anhntv@epu.edu.vn

534 Nguyễn Thị Vân Anh D12QTDLKS: Quản lý nhân lực - LT to6cnbv 944737331 anhntv@epu.edu.vn

535 Đàm Văn Khanh D12KTDN1: Quản lý nhân lực - LT e22q2ot 913075767 khanhdv@epu.edu.vn

536 Đàm Văn Khanh D12QTDN: Quản lý nhân lực - LT 7fd5lbt 913075767 khanhdv@epu.edu.vn

537 Đàm Văn Khanh D13QLNL: Quản lý nguồn nhân lực - LT nvwbyo6 913075767 khanhdv@epu.edu.vn

538 Nguyễn Ngọc Thía D13KTDN1: Phương pháp tối ưu trong kinh tế - LT dczk7iy 943191985 thiann@epu.edu.vn

539 Nguyễn Ngọc Thía D13KTDN3: Phương pháp tối ưu trong kinh tế - LT plpc5yj 943191985 thiann@epu.edu.vn

540 Nguyễn Ngọc Thía D13NGANHANG: Phương pháp tối ưu trong kinh tế - LT fgs4ost 943191985 thiann@epu.edu.vn

541 Nguyễn Ngọc Thía D13QTDN2: Phương pháp tối ưu trong kinh tế - LT qi332s5 943191985 thiann@epu.edu.vn

542 Nguyễn Ngọc Thía HLCD7: Nguyên lý thống kê kinh tế - LT z637lc3 943191985 thiann@epu.edu.vn

543 Phạm Quốc Huân CLC.D12TCDN: Bảo hiểm - LT vrmfv2i 915647116 huanpq@epu.edu.vn
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544 Phạm Quốc Huân D12TCDN: Bảo hiểm - LT fem2su3 915647116 huanpq@epu.edu.vn

545 Phạm Quốc Huân D12TMDT: Quản lý tài chính - LT 6htnjzm 915647116 huanpq@epu.edu.vn

546 Phạm Quốc Huân D13QTDN1: Quản lý tài chính - LT d2q7b43 915647116 huanpq@epu.edu.vn

547 Phạm Quốc Huân D13TCDN: Quản lý tài chính - LT qablv6n 915647116 huanpq@epu.edu.vn

548 Lê Thị Mai Hương D12TCDN: Tài chính doanh nghiệp 2 - LT a64ecu6 977768945 huongltm_qtkd@epu.edu.vn

549 Lê Thị Mai Hương D13KIEMTOAN: Quản lý tài chính - LT nddipeq 977768945 huongltm_qtkd@epu.edu.vn

550 Lê Thị Mai Hương D13KT&KS: Quản lý tài chính - LT hcxea6z 977768945 huongltm_qtkd@epu.edu.vn

551 Lê Thị Mai Hương D13KTDN2: Quản lý tài chính - LT b7tyd47 977768945 huongltm_qtkd@epu.edu.vn

552 Nguyễn Thị Thuỷ D13KTDN1: Quản lý tài chính - LT uoxtt22 977923839 thuynt_qtkd@epu.edu.vn

553 Nguyễn Thị Thuỷ D13KTDN3: Quản lý tài chính - LT v5qnqlh 977923839 thuynt_qtkd@epu.edu.vn

554 Nguyễn Thị Thuỷ D13LOGISTICS: Quản lý tài chính - LT erufp4v 977923839 thuynt_qtkd@epu.edu.vn

555 Nguyễn Thị Thuỷ D13QLNL: Quản lý tài chính - LT 4yo2m2x 977923839 thuynt_qtkd@epu.edu.vn

556 Nguyễn Đức Quang CLC.D12KTDN: Kiểm toán tài chính - LT Qvxz6sc 946091686 quangndqtkd@epu.edu.vn

557 Nguyễn Ngọc Hiền D12KTDN1: Kế toán các ngành kinh doanh đặc biệt - LT yumydup 962965689 hiennn@epu.edu.vn

558 Nguyễn Ngọc Hiền D13KTDN1: Kế toán tài chính 1 - LT kaxcqjk 962965689 hiennn@epu.edu.vn

559 Nguyễn Ngọc Hiền D13KTDN2: Kế toán chi phí - LT rkq2jmg 962965689 hiennn@epu.edu.vn

560 Nguyễn Ngọc Hiền D13KTDN2: Kế toán tài chính 1 - LT pzxwkij 962965689 hiennn@epu.edu.vn

561 Nguyễn Thị Kim Chi CLC.D12KTDN: Thực hành kê khai và quyết toán thuế - LT 4tupqyl 986888390 chintk@epu.edu.vn

562 Nguyễn Thị Kim Chi D12KTDN2: Kế toán các ngành kinh doanh đặc biệt - LT bkyozoz 986888390 chintk@epu.edu.vn

563 Nguyễn Thị Kim Chi D12KTDN2: Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp - LT a42lo4l 986888390 chintk@epu.edu.vn

564 Nguyễn Thị Kim Chi D13KIEMTOAN: Kế toán doanh nghiệp - LT avj3tpy 986888390 chintk@epu.edu.vn

565 Nguyễn Thị Kim Chi D12KTDN2: Thực hành kê khai và quyết toán thuế - LT owu56gd 986888390 chintk@epu.edu.vn

566 Đinh Thị Lan CLC.D12KTDN: Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp - LTyij6m5x 982830308 landt@epu.edu.vn

567 Đinh Thị Lan D12KTDN1: Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp - LT dub4r52 982830308 landt@epu.edu.vn

568 Đinh Thị Lan D12KTTC&KS: Hệ thống thông tin kế toán 2 - LT cnfo2s2 982830308 landt@epu.edu.vn

569 Đinh Thị Lan D12KTTC&KS: Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh - LT 5hilyqo 982830308 landt@epu.edu.vn

570 Lê Quỳnh Anh D12KTTC&KS: Kế toán hành chính sự nghiệp - LT ijoelzl 904653363 anhlq@epu.edu.vn

571 Lê Quỳnh Anh D13KTDN3: Kế toán tài chính 1 - LT 6nb7rdx 904653363 anhlq@epu.edu.vn

572 Lê Quỳnh Anh D13NGANHANG: Kế toán doanh nghiệp - LT d752h3o 904653363 anhlq@epu.edu.vn

573 Lê Quỳnh Anh D13QTDN1: Kế toán doanh nghiệp - LT j4jigjr 904653363 anhlq@epu.edu.vn

574 Ngô Thị Thúy Ngân CLC.D12KTDN: Financial Accounting - Kế toán tài chính - LT nsxrsna 979512985 nganntt@epu.edu.vn

575 Ngô Thị Thúy Ngân D12KTDN1: Lý thuyết kiểm toán - LT sbu2anb 979512985 nganntt@epu.edu.vn

576 Ngô Thị Thúy Ngân D12KTTC&KS: Kiểm toán tài chính - LT ydlqbez 979512985 nganntt@epu.edu.vn

577 Ngô Thị Thúy Ngân D12KTDN1: Thực hành kê khai và quyết toán thuế - LT goggygi 979512985 nganntt@epu.edu.vn

578 Ngô Thị Thúy Ngân D12TMDT: Hệ thống thuế Việt Nam 2p2tbmj 979512985 nganntt@epu.edu.vn

579 Ngô Thị Thúy Ngân D13KT&KS: Kế toán chi phí ivdmxul 979512985 nganntt@epu.edu.vn

580 Nguyễn Hồng Nhung D13NGANHANG: Quản lý tài chính - LT na4lcb2 944585616 nhunghong@epu.edu.vn

581 Nguyễn Hồng Nhung D13QTDLKS: Quản lý tài chính - LT dz25i5c 944585616 nhunghong@epu.edu.vn

582 Đặng Quốc Hương CLC.D12KTDN: Phân tích hoạt động kinh doanh - LT 4ug5mf5 915256686 huongdq@epu.edu.vn

583 Đặng Quốc Hương CLC.D12TCDN: Tài chính doanh nghiệp thực hành - LT 5otmstx 915256686 huongdq@epu.edu.vn

584 Đặng Quốc Hương D12KTDN1: Kế toán ngân hàng* - LT 5cblwmb 915256686 huongdq@epu.edu.vn

585 Đặng Quốc Hương D12KTDN2: Phân tích báo cáo tài chính - LT tsqatuz 915256686 huongdq@epu.edu.vn

mailto:huanpq@epu.edu.vn#
mailto:huanpq@epu.edu.vn#
mailto:huanpq@epu.edu.vn#
mailto:huanpq@epu.edu.vn#
mailto:huongltm_qtkd@epu.edu.vn#
mailto:huongltm_qtkd@epu.edu.vn#
mailto:huongltm_qtkd@epu.edu.vn#
mailto:huongltm_qtkd@epu.edu.vn#
mailto:thuynt_qtkd@epu.edu.vn#
mailto:thuynt_qtkd@epu.edu.vn#
mailto:thuynt_qtkd@epu.edu.vn#
mailto:thuynt_qtkd@epu.edu.vn#
mailto:anhlq@epu.edu.vn#
mailto:anhlq@epu.edu.vn#
mailto:anhlq@epu.edu.vn#
mailto:anhlq@epu.edu.vn#
mailto:nhunghong@epu.edu.vn#
mailto:nhunghong@epu.edu.vn#
mailto:huongdq@epu.edu.vn#
mailto:huongdq@epu.edu.vn#
mailto:huongdq@epu.edu.vn#
mailto:huongdq@epu.edu.vn#


586 Đặng Quốc Hương D12TCDN: Tài chính doanh nghiệp thực hành - LT b6uqcj7 915256686 huongdq@epu.edu.vn

587 Nguyễn Thị Kiều Trang CLC.D12QTDN: Phân tích hoạt động kinh doanh - LT dzjl4aj 968270989 trangntk@epu.edu.vn

588 Nguyễn Thị Kiều Trang D12KTDN1: Phân tích hoạt động kinh doanh - LT 6qhpi7i 968270989 trangntk@epu.edu.vn

589 Nguyễn Thị Kiều Trang D12KTDN2: Lý thuyết kiểm toán - LT 4cciybs 968270989 trangntk@epu.edu.vn

590 Nguyễn Thị Kiều Trang D12KTTC&KS: Kế toán quốc tế - LT gkentyc 968270989 trangntk@epu.edu.vn

591 Nguyễn Thị Kim Thanh CLC.D12QTDN: Quản trị bán và dịch vụ chăm sóc khách hàng - LTkqcnarp 988630456 thanhntk@epu.edu.vn

592 Nguyễn Thị Kim Thanh D12QTDLKS: Quản trị kinh doanh nhà hàng - LT f46n6kb 988630456 thanhntk@epu.edu.vn

593 Nguyễn Thị Kim Thanh D12QTDN: Quản lý marketing - LT cstkqo7 988630456 thanhntk@epu.edu.vn

594 Nguyễn Thị Việt Ngọc CLC.D12QTDN: Organisational behavior - Hành vi tổ chức - LT szixeaa 833160815 ngocntv@epu.edu.vn

595 Nguyễn Thị Việt Ngọc D13KTDN1: Nguyên lý thống kê kinh tế - LT mcl42dx 833160815 ngocntv@epu.edu.vn

596 Nguyễn Thị Việt Ngọc D13KTDN3: Nguyên lý thống kê kinh tế - LT 6jctlvh 833160815 ngocntv@epu.edu.vn

597 Nguyễn Thị Việt Ngọc D13TCDN: Nguyên lý thống kê kinh tế - LT qqfcfyd 833160815 ngocntv@epu.edu.vn

598 Dương Văn Hùng D13KIEMTOAN: Phương pháp tối ưu trong kinh tế - LT xk5bi2t 915628988 hungdv289@epu.edu.vn

599 Dương Văn Hùng D13QTDN1: Phương pháp tối ưu trong kinh tế - LT xp35l6v 915628988 hungdv289@epu.edu.vn

600 Dương Văn Hùng D13QTDN2: Quản lý tác nghiệp - LT xynexxu 915628988 hungdv289@epu.edu.vn

601 Dương Văn Hùng D13TCDN: Phương pháp tối ưu trong kinh tế - LT plw4eks 915628988 hungdv289@epu.edu.vn

602 Cao Thị Phương Thủy D13QTDLKS: Nguyên lý thống kê kinh tế - LT huabnqt 936373988 thuyctp@epu.edu.vn

603 Cao Thị Phương Thủy D14KTDN1: Kinh tế vĩ mô - LT Imrsab3 936373988 thuyctp@epu.edu.vn

604 Cao Thị Phương Thủy D14NGANHANG: Kinh tế vĩ mô - LT ab2vcpe 936373988 thuyctp@epu.edu.vn

605 Cao Thị Phương Thủy D14TCDN: Kinh tế vĩ mô - LT gyssgnp 936373988 thuyctp@epu.edu.vn

606 Vũ Hồng Tuấn D12QTDLKS: Quản trị kinh doanh lữ hành - LT ugljlds 932205999 tuanvh@epu.edu.vn

607 Vũ Hồng Tuấn D12QTDN: Hành vi tổ chức - LT w3kb4x2 932205999 tuanvh@epu.edu.vn

608 Vũ Hồng Tuấn D13LOGISTICS: Quản trị học - LT hxmcp5l 932205999 tuanvh@epu.edu.vn

609 Nguyễn Thị Vân amh CLC.D12QTDN: Marketing management - Quản lý marketing - LTb2nkkcv 982215890 tuannt@epu.edu.vn

610 Ngô Trọng Tuấn D12QLNL: Quản lý chất lượng - LT mc4sica 982215890 tuannt@epu.edu.vn

611 Ngô Trọng Tuấn D12QTDN: Quản trị bán và dịch vụ chăm sóc khách hàng - LT k7lkw2t 982215890 tuannt@epu.edu.vn

612 Ngô Trọng Tuấn D14QTDLKS1: Kinh tế vĩ mô - LT chv7b6m 982215890 tuannt@epu.edu.vn

613 Ngô Trọng Tuấn D14QTDN2: Kinh tế vĩ mô - LT dkz5mdm 982215890 tuannt@epu.edu.vn

614 Nguyễn Thu Hương D12QTDLKS: Hành vi tổ chức - LT zzv6xqi 946535686 huongnt@epu.edu.vn

615 Nguyễn Thu Hương D12QTDLKS: Tình huống tác nghiệp kinh doanh khách sạn du lịch* - LTaesmtht 946535686 huongnt@epu.edu.vn

616 Nguyễn Thu Hương D13QLNL: Quản trị học - LT 42rsl7h 946535686 huongnt@epu.edu.vn

617 Nguyễn Thu Hương D13QTDLKS: Nghiệp vụ nhà hàng - LT ozjawvv 946535686 huongnt@epu.edu.vn

618 Nguyễn Thị Thanh Dần CLC.D12TCDN: Quản lý nhân lực - LT sapuhku 365206886 danntt@epu.edu.vn

619 Nguyễn Thị Thanh Dần D12QTDLKS: Quản trị kinh doanh dịch vụ giải trí và hội nghị (*) - LTybrizls 365206886 danntt@epu.edu.vn

620 Nguyễn Thị Thanh Dần D13LOGISTICS: Quản lý nguồn nhân lực - LT og7xgcj 365206886 danntt@epu.edu.vn

621 Trần Thanh Tuấn D12KTDN1: Phân tích báo cáo tài chính - LT tnkutmo 833166686 tuantt@epu.edu.vn

622 Trần Thanh Tuấn D12TCDN: Quản trị rủi ro tài chính - LT eb5kewj 833166686 tuantt@epu.edu.vn

623 Trần Thanh Tuấn D13QTDN2: Quản lý tài chính - LT ea5odnb 833166686 tuantt@epu.edu.vn

624 Phạm Việt Bình CLC.D12QTDN: Hệ thống thông tin quản lý - LT j5yqd3a 906176176 binhpv@epu.edu.vn

625 Phạm Việt Bình CLC.D14QTDN: Kinh tế vĩ mô - LT ambbf5y 906176176 binhpv@epu.edu.vn

626 Phạm Việt Bình D12QTDN: Hệ thống thông tin quản lý - LT ll2duxh 906176176 binhpv@epu.edu.vn

627 Phạm Việt Bình D14KIEMTOAN: Kinh tế vĩ mô - LT po5r4ka 906176176 binhpv@epu.edu.vn
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628 Phan Duy Hùng D13KT&KS: Phương pháp tối ưu trong kinh tế - LT wmcn6b7 986672807 hungpd@epu.edu.vn

629 Phan Duy Hùng D13KTDN2: Phương pháp tối ưu trong kinh tế - LT kqvsf2b 986672807 hungpd@epu.edu.vn

630 Phan Duy Hùng D13QTDLKS: Phương pháp tối ưu trong kinh tế - LT wmcn6b7 986672807 hungpd@epu.edu.vn

631 Phan Duy Hùng D13QTDN1: Nguyên lý thống kê kinh tế - LT cwsefte 986672807 hungpd@epu.edu.vn

632 Nguyễn Ngọc Trung D12QTDLKS: Hệ thống thông tin quản lý - LT xfs4o2d 989289408 trungngoc@epu.edu.vn

633 Nguyễn Ngọc Trung D14KTDN3: Kinh tế vĩ mô - LT p5z67q3 989289408 trungngoc@epu.edu.vn

634 Nguyễn Ngọc Trung D14QTDLKS2: Kinh tế vĩ mô - LT kyaee2n 989289408 trungngoc@epu.edu.vn

635 Ngô Thị Hiên D12QTDN: Phân tích hoạt động kinh doanh - LT rwvxc7t 983312045 hiennt@epu.edu.vn

636 Ngô Thị Hiên D12TCDN: Phân tích hoạt động kinh doanh - LT im7gqxf 983312045 hiennt@epu.edu.vn

637 Phạm Thị Mai Quyên CLC.D12QTDN: Nghiệp vụ kinh doanh ngoại thương - LT yyqtf3a 869655596 quyenptm@epu.edu.vn

638 Phạm Thị Mai Quyên CLC.D12TCDN: Thương mại điện tử* - LT vok4eg2 869655596 quyenptm@epu.edu.vn

639 Phạm Thị Mai Quyên D12QTDN: Nghiệp vụ kinh doanh ngoại thương - LT kkrggw2 869655596 quyenptm@epu.edu.vn

640 Phạm Thị Mai Quyên D14KTDN2: Kinh tế vĩ mô - LT boufw4m 869655596 quyenptm@epu.edu.vn

641 Trần Đức Trung CLC.D12TCDN: Financial Investment - Đầu tư tài chính - LT x3vurfz 378620270 trungdt@epu.edu.vn

642 Trần Đức Trung D12TCDN: Đầu tư tài chính - LT 5isuo6z 378620270 trungdt@epu.edu.vn

643 Trần Đức Trung D12TCDN: Tài chính quốc tế - LT xjtz2wv 378620270 trungdt@epu.edu.vn

644 Vũ Thị Hường D12KTDN2: Phân tích hoạt động kinh doanh - LT ti2vrgq 988471980 huongvt@epu.edu.vn

645 Vũ Thị Hường D13KT&KS: Kế toán tài chính 1 - LT kb2s7u5 988471980 huongvt@epu.edu.vn

646 Trương Thị Thu Hường D13KIEMTOAN: Nguyên lý thống ke kinh tế vki7zki 983401214 huongtruong@epu.edu.vn

647 Trương Thị Thu Hường D13QTDN2: Nguyên lý thống ke kinh tế 6lwyupe 983401214 huongtruong@epu.edu.vn

648 Trương Thị Thu Hường D13NGANHANG: Nguyên lý thống ke kinh tế yo6r5aw 983401214 huongtruong@epu.edu.vn

649 Trương Thị Thu Hường D14QTDN1: Kinh tế vĩ mô cuybkza 983401214 huongtruong@epu.edu.vn

650 Trần Xuân Giao D13QTDN2: Kế toán doanh nghiệp 3az3llx 931583589 giaotx@epu.edu.vn

651 Trần Xuân Giao D13QLCN: Kế toán quản trị và chi phí 65km6n6 931583589 giaotx@epu.edu.vn

652 Trần Xuân Giao D13TCDN: Kế toán doanh nghiệp bosemxv 931583589 giaotx@epu.edu.vn

653 Trần Xuân Giao HL.DH4: Hệ thống thông tin kế toán p74bgnp 931583589 giaotx@epu.edu.vn

654 Nguyễn Trung Hạnh D13KTKS: Nguyên lý thống kê kinh tế h5kcm4m 817012222 hanhnt@epu.edu.vn

655 Nguyễn Trung Hạnh D13QTDN1: Quản lý tác nghiệp 2ismrwe 817012222 hanhnt@epu.edu.vn

656 Nguyễn Trung Hạnh D13QTDLKS: Quản lý tác nghiệp ywd6fi6 817012222 hanhnt@epu.edu.vn

657 Nguyễn Trung Hạnh D13KTDN2: Nguyên lý thống kê kinh tế drz2ngl 817012222 hanhnt@epu.edu.vn

658 Trần Thanh Sơn D13H2:Hệ thống điện đại cương 5vz23w6 984972994 sontt@epu.edu.vn

659 Trần Thanh Sơn CLC.D12DCN:Đồ án thiết kế Lưới điện guyukey 984972994 sontt@epu.edu.vn

660 Trần Thanh Sơn CLC.D11H1:Power System Analysis - Phân tích chế độ Hệ thống điệnskqs6pm 984972994 sontt@epu.edu.vn

661 Trần Thanh Sơn D14LTH1:Đồ án thiết kế Lưới điện 6kyxmqt 984972994 sontt@epu.edu.vn

662 Vũ Thị Thu Nga D12H1:Bảo vệ Rơle qee2bcj 904822264 ngavtt@epu.edu.vn

663 Vũ Thị Thu Nga CLC.D12H:Relay Protection - Bảo vệ Rơle vkdtilt 904822264 ngavtt@epu.edu.vn

664 Đặng Đình Lâm D12QLNL:Đồ án HT cung cấp điện alaqke5 983355544 lamdd@epu.edu.vn

665 Đặng Đình Lâm D12QLNL:Hệ thống cung cấp điện izcxxsp 983355544 lamdd@epu.edu.vn

666 Đặng Đình Lâm D13TDH&DKTBCN3:Hệ thống cung cấp điện otbgtpp 983355544 lamdd@epu.edu.vn

667 Đặng Đình Lâm D13TDH&DKTBCN1:Hệ thống cung cấp điện ribjibi 983355544 lamdd@epu.edu.vn

668 Đặng Đình Lâm CLC.D13CNKTDK:Hệ thống cung cấp điện 5rxtsnt 983355544 lamdd@epu.edu.vn

669 Đặng Đình Lâm D14V2H2:Kỹ thuật an toàn xq4u4zi 983355544 lamdd@epu.edu.vn
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670 Đặng Đình Lâm HLCD5:Kỹ thuật an toàn r725hdl 983355544 lamdd@epu.edu.vn

671 Nguyễn Phúc Huy D12H1:Tiếng anh chuyên ngành Công nghệ KT Điện bkgk3wg 984803659 huynp@epu.edu.vn

672 Nguyễn Phúc Huy D11H3:Cung cấp điện c4daaak 984803659 huynp@epu.edu.vn

673 Nguyễn Phúc Huy CLC.D13H:Thiết kế kỹ thuật 2v44nt2 984803659 huynp@epu.edu.vn

674 Lê Xuân Sanh D11DCN&DD2:Chất lượng điện năng le67g6v 988651389 sanhlx@epu.edu.vn

675 Lê Xuân Sanh D11H3:Khí cụ điện 3vkpfh2 988651389 sanhlx@epu.edu.vn

676 Lê Xuân Sanh D12H1:Khí cụ điện ftnlef5 988651389 sanhlx@epu.edu.vn

677 Lê Xuân Sanh D11DCN&DD1:Năng lượng mới và nguồn điện phân tán fhybvuk 988651389 sanhlx@epu.edu.vn

678 Lê Xuân Sanh D12LTH1-T:Khí cụ điện 3d5ydpm 988651389 sanhlx@epu.edu.vn

679 Nguyễn Thị Hồng Yến HLCD4:Khí cụ điện 6p5utyq 976800868 yennth@epu.edu.vn

680 Nguyễn Văn Thiện HLCD5:Hệ thống điện đại cương 7tgmycq 912876596 thiennv@epu.edu.vn

681 Nguyễn Văn Thiện HLCD6:Đồ án thiết kế Lưới điện 052p4e3 912876596 thiennv@epu.edu.vn

682 Nguyễn Văn Thiện HLCD6:Lưới điện bdpuaee 912876596 thiennv@epu.edu.vn

683 Nguyễn Thị Linh D12DCN&DD:Khí cụ điện almzndl 987206805 linhnt81@epu.edu.vn

684 Nguyễn Thị Linh D12H2:Khí cụ điện xklhqye 987206805 linhnt81@epu.edu.vn

685 Nguyễn Thị Linh D14V2H2:Khí cụ điện wtokpnu 987206805 linhnt81@epu.edu.vn

686 Nguyễn Thị Linh HL.DAIHOC10:Máy điện 2 nla6omz 987206805 linhnt81@epu.edu.vn

687 Trần Hoàng Hiệp D11DCN&DD1:Bảo vệ quá điện áp f6jzdlj 913301161 hiepth@epu.edu.vn

688 Trần Hoàng Hiệp D13DCN&DD1:Vật liệu điện 4dxvfde 913301161 hiepth@epu.edu.vn

689 Trần Hoàng Hiệp D13H2:Vật liệu điện kkxavn4 913301161 hiepth@epu.edu.vn

690 Trần Hoàng Hiệp D13DCN&DD2:Vật liệu điện w5unaqx 913301161 hiepth@epu.edu.vn

691 Trần Hoàng Hiệp D13TDHHTD:Vật liệu điện tiuliob 913301161 hiepth@epu.edu.vn

692 Trần Hoàng Hiệp CLC.D13H:Vật liệu điện kkcxgip 913301161 hiepth@epu.edu.vn

693 Trần Hoàng Hiệp HLCD6:Kỹ thuật điện cao áp 1 oocyj4t 913301161 hiepth@epu.edu.vn

694 Tạ Minh Tân C17VHT&MD:Vận hành lưới điện phân phối bzp5dzx 972770119 tantm@epu.edu.vn

695 Tạ Minh Tân C17VHT&MD:Bảo dưỡng và sửa chữa LĐPP in3kxo3 972770119 tantm@epu.edu.vn

696 Đặng Thu Huyền CLC.D11H1:High Voltage Engineering - Kỹ thuật điện cao áp hb7icn7 948883119 huyendt@epu.edu.vn

697 Đặng Thu Huyền CLC.D11H1:High Voltage Engineering Project - ĐA Kỹ thuật điện cao áphi42iix 948883119 huyendt@epu.edu.vn

698 Đặng Thu Huyền D13LTH1:Thực tập tốt nghiệp qoxheki 948883119 huyendt@epu.edu.vn

699 Đặng Thu Huyền D13TĐH HTĐ:Hệ thống điện đại cương un6bk5s 948883119 huyendt@epu.edu.vn

700 Đặng Thu Huyền D13H1:Hệ thống điện đại cương acnvmjb 948883119 huyendt@epu.edu.vn

701 Đặng Thu Huyền D13H1:Vật liệu điện jq5tdli 948883119 huyendt@epu.edu.vn

702 Lưu Thị Huế D14DCN&DD2:Lý thuyết mạch 1 hwbgklf 926655722 huelt@epu.edu.vn

703 Lưu Thị Huế D13DTVT:Lý thuyết mạch 2 iyepx4t 926655722 huelt@epu.edu.vn

704 Lưu Thị Huế D14V2H2:Thiết bị điều khiển khả trình pkgbs7g 926655722 huelt@epu.edu.vn

705 Lưu Thị Huế HLCD4:Lý thuyết mạch w3pwtbj 926655722 huelt@epu.edu.vn

706 Lưu Thị Huế CLC.D11DCN:Thiết bị điều khiển khả trình nâng cao big5cff 926655722 huelt@epu.edu.vn

707 Ngô Thị Ngọc Anh D11H3:Tự động hóa trong hệ thống điện foxobqi 356982427 anhntn@epu.edu.vn

708 Ngô Thị Ngọc Anh D11H1:Tự động hóa trong hệ thống điện hy27vhy 356982427 anhntn@epu.edu.vn

709 Ngô Thị Ngọc Anh D12LTH1-T:Bảo vệ Rơle skjnptl 356982427 anhntn@epu.edu.vn

710 Ngô Thị Ngọc Anh D12LTH1-T:Tự động hóa trong hệ thống điện 724nmdc 356982427 anhntn@epu.edu.vn

711 Ngô Thị Ngọc Anh D14V2H1:Bảo vệ Rơle 7quoziz 356982427 anhntn@epu.edu.vn



712 Ngô Thị Ngọc Anh D14LTH2:Vật liệu điện 2mrhbkl 356982427 anhntn@epu.edu.vn

713 Ngô Thị Ngọc Anh C17VHT&MD:Bảo dưỡng và sửa chữa lưới truyền tải ovahwns 356982427 anhntn@epu.edu.vn

714 Ngô Thị Ngọc Anh HLCD5:Bảo vệ rơle gwimgyk 356982427 anhntn@epu.edu.vn

715 Ngô Thị Ngọc Anh C17VHT&MD:Vận hành lưới truyền tải 3vqmr5k 356982427 anhntn@epu.edu.vn

716 Đỗ Thị Loan D14TDHHTD1:Lý thuyết mạch 1 vyqmwdh 983699755 loandt@epu.edu.vn

717 Đỗ Thị Loan HL.DH5:Lý thuyết mạch 1 hu4rmdk 983699755 loandt@epu.edu.vn

718 Đỗ Thị Loan D13DT&KTMT:Lý thuyết mạch 2 nih6acn 983699755 loandt@epu.edu.vn

719 Đỗ Thị Loan D14V2H2:Lý thuyết mạch 1 7bhxou6 983699755 loandt@epu.edu.vn

720 Đỗ Thị Loan C18DK&TDH:Lý thuyết mạch 3wx3yhm 983699755 loandt@epu.edu.vn

721 Hoàng Thu Hà D14DCN&DD1:Lý thuyết mạch 1 mdwlagt 904980345 haht@epu.edu.vn

722 Nguyễn Duy Minh D11DCN&DD1:Hệ thống cung cấp điện toà nhà ffkz3j3 918891568 minhnd81@epu.edu.vn

723 Nguyễn Duy Minh D12H1:Kỹ thuật chiếu sáng jryktvk 918891568 minhnd81@epu.edu.vn

724 Nguyễn Duy Minh HL.DH1:Kỹ thuật chiếu sáng 2npb5fu 918891568 minhnd81@epu.edu.vn

725 Nguyễn Duy Minh CLC.D11DCN:Hệ thống cung cấp điện toà nhà 2zgcteg 918891568 minhnd81@epu.edu.vn

726 Nguyễn Duy Minh CLC.D12DCN:Kỹ thuật chiếu sáng 7bd6f4g 918891568 minhnd81@epu.edu.vn

727 Nguyễn Duy Minh HL.DHLT2:Kỹ thuật chiếu sáng is26zmh 918891568 minhnd81@epu.edu.vn

728 Nguyễn Duy Minh D12LTH1-T:Kỹ thuật chiếu sáng b2sp2t7 918891568 minhnd81@epu.edu.vn

729 Phùng Thị Thanh Mai D13TDH&DKTBCN1:Máy điện 1 4jsilsm 948611611 maiptt@epu.edu.vn

730 Phùng Thị Thanh Mai D14LTH1:Ngắn mạch trong HTĐ + Bài tập lớn cetqe33 948611611 maiptt@epu.edu.vn

731 Phùng Thị Thanh Mai D13LTH2:Phần điện trong Nhà máy điện và trạm biến áp kwi2gmk 948611611 maiptt@epu.edu.vn

732 Phùng Thị Thanh Mai D13LTH2:Đồ án Phần điện trong Nhà máy điện và trạm biến áp ubns3y7 948611611 maiptt@epu.edu.vn

733 Phùng Thị Thanh Mai HLCD3:Đồ án phần điện trong NMĐ và TBA 32phlnt 948611611 maiptt@epu.edu.vn

734 Phùng Thị Thanh Mai C17VHT&MD:Đọc và vẽ điện hbdd7zj 948611611 maiptt@epu.edu.vn

735 Phùng Thị Thanh Mai HLCD7:Phần điện trong Nhà máy điện và TBA ypdpqmc 948611611 maiptt@epu.edu.vn

736 Đặng Thành Trung D13TDHHTD:Máy điện 2 sfxsoe2 945240283 trungdt83@epu.edu.vn

737 Đặng Thành Trung D13H2:Máy điện 2 3kd6pu3 945240283 trungdt83@epu.edu.vn

738 Đặng Thành Trung CLC.D13CNKTDK:Máy điện 1 jfkdzxj 945240283 trungdt83@epu.edu.vn

739 Nguyễn Thị Thanh Loan D12DCN&DD:Bảo vệ Rơle btphfem 904153380 loanntt@epu.edu.vn

740 Nguyễn Thị Thanh Loan D12DCN&DD:Đồ án thiết kế Bảo vệ rơ le fdfossu 904153380 loanntt@epu.edu.vn

741 Nguyễn Thị Thanh Loan D12H1:Thực tập cơ sở sản xuất tren2o5 904153380 loanntt@epu.edu.vn

742 Nguyễn Thị Thanh Loan D13LTH1-T:Đồ án thiết kế Bảo vệ rơ le r6xwqpl 904153380 loanntt@epu.edu.vn

743 Nguyễn Thị Thanh Loan D13LTH1-T:Tự động hóa trong hệ thống điện bctwxto 904153380 loanntt@epu.edu.vn

744 Nguyễn Thị Thu Hiền D13CNKTDK:Máy điện 1 duatt5e 986082178 hienntt@epu.edu.vn

745 Nguyễn Thị Thu Hiền D13H3:Máy điện 2 7kmppj4 986082178 hienntt@epu.edu.vn

746 Nguyễn Thị Thu Hiền C18DK&TDH:Máy điện apf6mh3 986082178 hienntt@epu.edu.vn

747 Nguyễn Nhất Tùng D13TDH&DKTBCN2:Máy Điện 1 ml5jpni 906724688 tungnn@epu.edu.vn

748 Nguyễn Nhất Tùng D13DCN&DD1:Máy Điện 2 4d3qzsu 906724688 tungnn@epu.edu.vn

749 Nguyễn Nhất Tùng D13H1:Máy Điện 2 az2vnpy 906724688 tungnn@epu.edu.vn

750 Nguyễn Nhất Tùng D14V2H1:Máy Điện 2 6f7mh5x 906724688 tungnn@epu.edu.vn

751 Nguyễn Nhất Tùng D14V2H2:Máy Điện 1 bccxf7b 906724688 tungnn@epu.edu.vn

752 Nguyễn Nhất Tùng HLCD4:Ngắn Mạch trong HTĐ + BTD 2y7coij 906724688 tungnn@epu.edu.vn

753 Ma Thị Thương Huyền CLC.D11H1:Phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp tj7ekvu 965489186 huyenmtt@epu.edu.vn
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754 Ma Thị Thương Huyền CLC.D11H1:Đồ án Phần điện trong Nhà máy điện và Trạm biến ápvdz5jni 965489186 huyenmtt@epu.edu.vn

755 Ma Thị Thương Huyền CLC.D12H:Short circuit in power system-Ngắn mạch trong HTĐ+Bài tập lớnwhjb4xn 965489186 huyenmtt@epu.edu.vn

756 Ma Thị Thương Huyền D12H2:Tiếng anh chuyên ngành công nghệ KT điện sowa4rr 965489186 huyenmtt@epu.edu.vn

757 Ma Thị Thương Huyền CH8-KTĐ1:Thiết kế tích hợp hệ thống năng lượng tái tạo tto4ha6 965489186 huyenmtt@epu.edu.vn

758 Phạm Thị Thanh Đam D13LTH2:Kỹ thuật điện cao áp l73cs4c 936107369 damptt@epu.edu.vn

759 Phạm Thị Thanh Đam HLCD2:Vật liệu điện & cao áp qpej3pm 936107369 damptt@epu.edu.vn

760 Phạm Thị Thanh Đam D13H3:Vật liệu điện didujpy 936107369 damptt@epu.edu.vn

761 Phạm Thị Thanh Đam D11DCN&DD2:Bảo vệ Quá điện áp jha5qwa 936107369 damptt@epu.edu.vn

762 Phạm Thị Thanh Đam D13LTH2:Đồ án kỹ thuật điện cao áp zvbchnh 936107369 damptt@epu.edu.vn

763 Trần Anh Tùng CLC.D14H:Electrical Circuit 1 - Lý thuyết mạch 1 hrkauqw 944705876 tungta@epu.edu.vn

764 Trần Anh Tùng D14LTH1:Lý thuyết mạch 2 jnjowb7 944705876 tungta@epu.edu.vn

765 Trần Anh Tùng D13LTH2:Phân tích chế độ Hệ thống điện lvor2sh 944705876 tungta@epu.edu.vn

766 Trần Anh Tùng D14H3:Lý thuyết mạch 1 4bxv76w 944705876 tungta@epu.edu.vn

767 Trần Anh Tùng CH8-KTĐ1:Lưới phân phối thông minh t2n7hfc 944705876 tungta@epu.edu.vn

768 Trần Anh Tùng D13LTH2-T:Đồ án thiết kế Lưới điện yoxlcpe 944705876 tungta@epu.edu.vn

769 Trần Anh Tùng CLC.D12H:Thực tập cơ sở sản xuất 7jlp346 944705876 tungta@epu.edu.vn

770 Nguyễn Đức Quang CLC.D13H:Electrical Machine 2 - Máy điện 2 m6tza3l 905596228 quangndhtd@epu.edu.vn

771 Nguyễn Đức Quang CLC.D12DCN:Short Circuit in Power Systems - Ngắn mạch trong HTĐ + Bài tập lớnl5obvxk 905596228 quangndhtd@epu.edu.vn

772 Nguyễn Đức Quang D13DCN&DD2:Máy điện 2 4uwbfru 905596228 quangndhtd@epu.edu.vn

773 Nguyễn Đức Quang CH8-KTĐ1:Điều khiển máy điện rl47qwr 905596228 quangndhtd@epu.edu.vn

774 Vũ Hoàng Giang D14H2:Lý thuyết mạch 1 7ihriuq 912449908 giangvh@epu.edu.vn

775 Vũ Hoàng Giang D13TDH&DKTBCN3:Máy điện 1 drkt6xp 912449908 giangvh@epu.edu.vn

776 Vũ Hoàng Giang D12H2:Thực tập cơ sở sản xuất xytvgmt 912449908 giangvh@epu.edu.vn

777 Vũ Hoàng Giang D14V2H1:Lý thuyết mạch 2 vl5xl25 912449908 giangvh@epu.edu.vn

778 Nguyễn Ngọc Văn CLC.D12H:Kỹ thuật chiếu sáng dtrsl57 0984536029 / 0932216605vannn@epu.edu.vn

779 Nguyễn Ngọc Văn D11DCN&DD1 :Tự động hóa và điều khiển thiết bị điện bdel6yh 0984536029 / 0932216605vannn@epu.edu.vn

780 Nguyễn Ngọc Văn D12DCN&DD:Kỹ thuật chiếu sáng 7pozzh7 0984536029 / 0932216605vannn@epu.edu.vn

781 Nguyễn Ngọc Văn D12H2 :Kỹ thuật chiếu sáng l2q3czj 0984536029 / 0932216605vannn@epu.edu.vn

782 Nguyễn Ngọc Văn HLCD5 :Thiết bị đo yjaevu2 0984536029 / 0932216605vannn@epu.edu.vn

783 Nguyễn Ngọc Văn D13LTDCN&DD2 :Đồ án thiết bị điều khiển 4ij63xe 0984536029 / 0932216605vannn@epu.edu.vn

784 Lê Khắc Lâm CLC.D11DCN:Overvoltage Protection - Bảo vệ quá điện áp oh2nb3n 984271556 lamlk@epu.edu.vn

785 Lê Khắc Lâm D11H2:Khí cụ điện 6wb757e 984271556 lamlk@epu.edu.vn

786 Lê Khắc Lâm CLC.D12H:Khí cụ điện mjhhsma 984271556 lamlk@epu.edu.vn

787 Vũ Thị Anh Thơ D12H2:Bảo vệ Rơle 3fwbsod 983168183 thovta@epu.edu.vn

788 Vũ Thị Anh Thơ D12H2:Đồ án thiết kế Bảo vệ rơ le ofnkxun 983168183 thovta@epu.edu.vn

789 Vũ Thị Anh Thơ CLC.D12DCN:Relay Protection - Bảo vệ Rơle chbthkj 983168183 thovta@epu.edu.vn

790 Vũ Thị Anh Thơ CLC.D11H1:Tự động hoá và bảo vệ trạm biến áp + Bài tập dài odtp7hx 983168183 thovta@epu.edu.vn

791 Vũ Thị Anh Thơ CLC.D12DCN:Relay Protection Design Project - Đồ án thiết kế Bảo vệ rơ legftoief 983168183 thovta@epu.edu.vn

792 Vũ Thị Anh Thơ CH8-KTĐ1:Hệ thống giám sát, điều khiển và bảo vệ trên diện rộngmjq732v 983168183 thovta@epu.edu.vn

793 Kiều Thị Thanh Hoa D13H3:Hệ thống điện đại cương bpkrsb7 983290189 hoaktt@epu.edu.vn

794 Kiều Thị Thanh Hoa D14TDHHTD2:Lý thuyết mạch 1 pelxnpy 983290189 hoaktt@epu.edu.vn

795 Kiều Thị Thanh Hoa D14H1:Lý thuyết mạch 1 su2c755 983290189 hoaktt@epu.edu.vn



796 Kiều Thị Thanh Hoa D14V2H2:Hệ thống điện đại cương wdmzcjm 983290189 hoaktt@epu.edu.vn

797 Đặng Việt Hùng CLC.D11DCN:Power Quality-Chất lượng điện năng zb3nh3m 902229562 hungdv79@epu.edu.vn

798 Đặng Việt Hùng D11H1:Khí cụ điện ij23xpt 902229562 hungdv79@epu.edu.vn

799 Đặng Việt Hùng D11DCN&DD2:Hệ thống cung cấp điện tòa nhà lv23xab 902229562 hungdv79@epu.edu.vn

800 Đặng Việt Hùng D11DCN&DD1:Chất lượng điện năng zj3h6x4 902229562 hungdv79@epu.edu.vn

801 Phạm Anh Tuân D13DCN&DD1:Hệ thống điện đại cương 4ksb2tk 923456000 tuanpa@epu.edu.vn

802 Phạm Anh Tuân D11DCN&DD2:Thực tập cơ sở sản xuất 7pdc3cz 923456000 tuanpa@epu.edu.vn

803 Phạm Anh Tuân CLC.D11H1:Tích hợp điện mặt trời + Bài tập dài mykrf6i 923456000 tuanpa@epu.edu.vn

804 Phạm Anh Tuân CLC.D13H:Introduction to Power Systems - Hệ thống điện đại cương3ldmmc2 923456000 tuanpa@epu.edu.vn

805 Phạm Anh Tuân D14LTH1:Hệ thống điện đại cương pvgf5h4 923456000 tuanpa@epu.edu.vn

806 Phạm Anh Tuân D12LTH1-T:Cung cấp điện z34zh5e 923456000 tuanpa@epu.edu.vn

807 Phạm Anh Tuân D12LTH1-T:Đồ án cung cấp điện zfd7lbt 923456000 tuanpa@epu.edu.vn

808 Phạm Anh Tuân HLCD3:ứng dụng tin học trong HTĐ 1 npdohcz 923456000 tuanpa@epu.edu.vn

809 Đặng Quang Minh HL.DH3:An toàn điện và vật liệu điện mxgbilc 988567697 minhdq@epu.edu.vn

810 Đặng Quang Minh D13TDH&DKTBCN2:Hệ thống cung cấp điện ent2mum 988567697 minhdq@epu.edu.vn

811 Đặng Quang Minh D13CNKTDK:Hệ thống cung cấp điện swe3odp 988567697 minhdq@epu.edu.vn

812 Đặng Quang Minh D14V2H1:Cung cấp điện 4iopdcs 988567697 minhdq@epu.edu.vn

813 Lê Thị Phú HLCD 6:Cung cấp điện rdunta2 912450081 phult@epu.edu.vn

814 Lê Thị Phú D13CNKTNL:Kỹ thuật an toàn 23g2ttj 912450081 phult@epu.edu.vn

815 Lê Thị Phú D13LTH2:Cung cấp điện 7phjclo 912450081 phult@epu.edu.vn

816 Lê Thị Phú C18 DK&TDH:Kỹ thuật an toàn nja67ca 912450081 phult@epu.edu.vn

817 Vũ Thị Thu Nga D11H2:Tự động hóa trong hệ thống điện 2uppp33 904822264 ngavtt@epu.edu.vn

818 Đặng Tiến Trung CLC.D12DCN:Thiết bị điều khiển khả trình (LT) fpq2qxb 915668855 dangtientrung@gmail.com

819 Đặng Tiến Trung C17VHT & MD:Hệ thống SCADA (LT) Asuahne 915668855 dangtientrung@gmail.com

820 Đặng Tiến Trung D11DCN&DD2:Tự động hóa và điều khiển thiết bị điện (LT) efr53pn 915668855 dangtientrung@gmail.com

821 Đặng Tiến Trung D13KTDT:Lý thuyết mạch 2 (LT) qkt2nbv 915668855 dangtientrung@gmail.com

822 Nguyễn Văn Hải D11H2:Cung cấp điện agjrecs 787006310 hainv@epu.edu.vn

823 Nguyễn Văn Hải D12DCN&DD:Cung cấp điện sensspb 787006310 hainv@epu.edu.vn

824 Phạm Ngọc Hùng D11DCN&DD2:NLM&NĐPT 7cx6btk 985348686 hungpn@epu.edu.vn

825 Phạm Ngọc Hùng D13LTH1:NMTHTĐ+BTL 4taoren 985348686 hungpn@epu.edu.vn

826 Phạm Ngọc Hùng CLCD11DCN:NLM&NĐPT t53imfn 985348686 hungpn@epu.edu.vn

827 Phạm Ngọc Hùng HLCĐ6:CNSXĐ+BTL kzzwnfz 985348686 hungpn@epu.edu.vn

828 Tạ Tuấn Hữu D11H3:Công nghệ trong lưới điện thông minh 74gk5km 986993356 huutt@epu.edu.vn

829 Tạ Tuấn Hữu D11H1:Thử nghiệm thiết bị điện trong Hệ thống điện hojopcv 986993356 huutt@epu.edu.vn

830 Tạ Tuấn Hữu D14LTH1:Bảo vệ Rơle cmeivnr 986993356 huutt@epu.edu.vn

831 Tạ Tuấn Hữu D14LTH1:Đồ án thiết kế Bảo vệ rơ le t6elsiq 986993356 huutt@epu.edu.vn

832 Tạ Tuấn Hữu D13LTH1-T:Công nghệ trong lưới điện thông minh wmx6ulc 986993356 huutt@epu.edu.vn

833 Tạ Tuấn Hữu D13LTH2:Công nghệ trong lưới điện thông minh j7inpmk 986993356 huutt@epu.edu.vn

834 Tạ Tuấn Hữu D13LTH2:Tự động hóa trong hệ thống điện ilhhfm3 986993356 huutt@epu.edu.vn

835 Tạ Tuấn Hữu HLCD3:Vận hành Hệ thống điện 1 trljxso 986993356 huutt@epu.edu.vn

836 Nguyễn Phúc Huy D11H1: Cung cấp điện jq4mtkc 984803659 huynp@epu.edu.vn

837 Nguyễn Trường Giang D11H1:Công nghệ trong lưới điện thông minh v22aam6 978699636 giangnt@epu.edu.vn
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838 Nguyễn Trường Giang D11H2:Công nghệ trong lưới điện thông minh dmupwev 978699636 giangnt@epu.edu.vn

839 Nguyễn Trường Giang HL.CD2:Tiếng Anh nghề điện xtcs6yh 978699636 giangnt@epu.edu.vn

840 Nguyễn Trường Giang D14V2H1:Công nghệ trong lưới điện thông minh pspfh2r 978699636 giangnt@epu.edu.vn

841 Nguyễn Trường Giang D13LTH1-T:Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ KT Điện ip3vs4n 978699636 giangnt@epu.edu.vn

842 Nguyễn Trường Giang CLC.D11DCN:Tự động hoá và bảo vệ trạm biến áp + BTD pyz7bpk 978699636 giangnt@epu.edu.vn

843 Nguyễn Tuấn Hoàn D11H2:Thử nghiệm thiết bị điện trong hệ thống điện e77nnbp 912475475 hoannt@epu.edu.vn

844 Nguyễn Tuấn Hoàn D11H3:Thử nghiệm thiết bị điện trong hệ thống điện kacrhak 912475475 hoannt@epu.edu.vn

845 Nguyễn Thị Bích Liên D14H1:Tiếng Anh 2 b53yswj 942905225 lienntb@epu.edu.vn

846 Nguyễn Thị Bích Liên D14KTDN1: Tiếng Anh 2 cxfw4bu 942905225 lienntb@epu.edu.vn

847 Nguyễn Thị Bích Liên D14CNPM5:Tiếng Anh 2 ehvdqla 942905225 lienntb@epu.edu.vn

848 Nguyễn Thị Bích Liên D14CNPM6: Tiếng anh 2 6jnsnov 942905225 lienntb@epu.edu.vn

849 Lê Thị Bích Hằng D14 TDH&DKTBCN2: Tiếng Anh 1 7ayndsa 908850268 hangltb@epu.edu.vn

850 Lê Thị Bích Hằng D14TDH&DKTBCN2 : Tiếng Anh 2 djvlpk5 908850268 hangltb@epu.edu.vn

851 Lê Thị Bích Hằng D14 Ngân hàng:Tiếng Anh 2 kow3g5f 908850268 hangltb@epu.edu.vn

852 Lê Thị Bích Hằng D14HTTMDT1 - Tiếng Anh 2 mbcc3xq 908850268 hangltb@epu.edu.vn

853 Lê Thị Bích Hằng D14 CODT: Tiếng Anh 2 qzg2ipi 908850268 hangltb@epu.edu.vn

854 Trần Thị Thanh Phương D14CKCTM: Tiếng Anh 2 b7fmzqg 988770669 tttp1975@gmail.com

855 Trần Thị Thanh Phương D14.TA2_QS6C: Tiếng Anh 2 llcxvdo 988770669 tttp1975@gmail.com

856 Trần Thị Thanh Phương D14DCN&DD1: Tiếng Anh 2 qsa7gzz 988770669 tttp1975@gmail.com

857 Trần Thị Thanh Phương HL.CD3 Tiếng Anh 2 t7siddm 988770669 tttp1975@gmail.com

858 Trần Thị Thanh Phương D14.TA2_CNPM6,CODT: Tiếng Anh 2 f6hs66r 988770669 tttp1975@gmail.com

859 Nguyễn Thị Nguyệt Minh D14KTDT: Tiếng Anh 2 2v44umr 936076158 minhntn@epu.edu.vn

860 Nguyễn Thị Nguyệt Minh HL.DH11 : Tiếng Anh 1 a2goy3q 936076158 minhntn@epu.edu.vn

861 Nguyễn Thị Nguyệt Minh D14.TA2_QS6: Tiếng Anh 2 vh2i6w2 936076158 minhntn@epu.edu.vn

862 Nguyễn Thị Nguyệt Minh HLCD2: Tiếng Anh l5ave2k 936076158 minhntn@epu.edu.vn

863 Nguyễn Thị Nguyệt Minh D14CNPM2: Tiếng Anh 2 7viijs5 936076158 minhntn@epu.edu.vn

864 Nguyễn Thị Nguyệt Minh HLCD2: Tiếng Anh CD l5ave2k 936076158 minhntn@epu.edu.vn

865 Nguyễn Thị Nguyệt Minh D14QTDN1: Tiếng Anh 2 4zkz3u5 936076158 minhntn@epu.edu.vn

866 Vũ Thị Sinh D14QTDLKS2: Tiếng Anh 2 xnrmiyv 983029987 sinhvt@epu.edu.vn

867 Vũ Thị Sinh D14H2: Tiếng Anh 2 467rnvs 983029987 sinhvt@epu.edu.vn

868 Vũ Thị Sinh D14H3: Tiếng Anh 2 3cbueqm 983029987 sinhvt@epu.edu.vn

869 Vũ Thị Sinh D14CNPM7: Tiếng Anh 2 5tbws4t 983029987 sinhvt@epu.edu.vn

870 Mai Thị Khuyến D13 -Tiếng Việt 3 zpalkbj 984798200 khuyenmt@epu.edu.vn

871 Mai Thị Khuyến D14 :Tiếng Việt 1 b324m6p 984798201 khuyenmt@epu.edu.vn

872 Vũ Thị Hồng Thư D14-DTVT: Tiếng Anh 2 vvxuusy 988612456 vuhongthu1979@gmail.com

873 Vũ Thị Hồng Thư D14TDHHTD1: Tiếng Anh 2 nj2co5m 988612456 vuhongthu1979@gmail.com

874 Vũ Thị Hồng Thư D14 QTANM1: Tiếng Anh 2 sgwp7jf 988612456 vuhongthu1979@gmail.com

875 Vũ Thị Hồng Thư D14.TA2-QS5: Tiếng Anh 2 ju6pqce 988612456 vuhongthu1979@gmail.com

876 Nguyễn Thị Hồng Vân D14CNPM3: Tiếng Anh 2 m2kojfe 912468912 vannth@epu.edu.vn

877 Nguyễn Thị Hồng Vân D14CNPM4: Tiếng Anh 2 l6gp56y 912468912 vannth@epu.edu.vn

878 Nguyễn Thị Hồng Vân D14TTNT&TGMT:Tiếng Anh 2 6enogdh 912468912 vannth@epu.edu.vn

879 Nguyễn Thị Hồng Vân D14TDH&DKTBCN1: Tiếng Anh 2 wwp6qxn 912468912 vannth@epu.edu.vn

mailto:sontt@epu.edu.vn#
mailto:sontt@epu.edu.vn#
mailto:sontt@epu.edu.vn#
mailto:sontt@epu.edu.vn#
mailto:sontt@epu.edu.vn#
mailto:hoannt@epu.edu.vn#
mailto:hoannt@epu.edu.vn#


880 Nguyễn Thị Hồng Vân HLCD3: Tiếng Anh 1 4fihh5n 912468912 vannth@epu.edu.vn

881 Nguyễn Thị Hồng Vân HLCD3: Tiếng Anh 2 4fihh5n 912468912 vannth@epu.edu.vn

882 Bùi Thị Minh D14DIENLANH: Tiếng Anh 2 jjr4w5u 868068332 minhbt@epu.edu.vn

883 Bùi Thị Minh D14DT&KTMT: Tiếng Anh 2 sulowpv 868068332 minhbt@epu.edu.vn

884 Bùi Thị Minh D14.TA2_KTDS: Tiếng Anh 2 joetkam 868068332 minhbt@epu.edu.vn

885 Bùi Thị Minh D14.TA2_QS5C: Tiếng Anh 2 lhy7y7t 868068332 minhbt@epu.edu.vn

886 Bùi Thị Minh HL.DH5: Tiếng Anh 2 w6qslx7 868068332 minhbt@epu.edu.vn

887 Bùi Thị Minh D14TDH&DKTBCN3: Tiếng Anh 1 33pnfgy 868068332 minhbt@epu.edu.vn

888 Trịnh Lan Hương D14-KTNL: Tiếng Anh 2 b3a5evd 912250560 huongtl@epu.edu.vn

889 Trịnh Lan Hương D14 Logistic 2: Tiếng Anh 2 ro2y3rw 912250560 huongtl@epu.edu.vn

890 Trịnh Lan Hương HL.DH5: Tiếng Anh 2 gagewzt 912250560 huongtl@epu.edu.vn

891 Trịnh Lan Hương D14.TA2_CNTT3S: Tiếng Anh 2 2hm32ur 912250560 huongtl@epu.edu.vn

892 Nguyễn Thị Thắng D14 CNPM8: Tiếng Anh 2 6zaf7sl 904902769 thangnt@epu.edu.vn

893 Nguyễn Thị Thắng D14CLC.H: Tiếng Anh 2 jl3vxfb 904902769 thangnt@epu.edu.vn

894 Nguyễn Thị Thắng D14.KDTMTT: Tiếng Anh 2 nhbkfe5 904902769 thangnt@epu.edu.vn

895 Nguyễn Thị Thắng D14CNCKDK1: Tiếng Anh 2 toc3cep 904902769 thangnt@epu.edu.vn

896 Đinh Thị Bé D14CKOTO: Tiếng Anh 2 pyfvnlb 984980588 bedt@epu.edu.vn

897 Đinh Thị Bé D14QTDN2: Tiếng Anh 2 arcmgb7 984980588 bedt@epu.edu.vn

898 Đinh Thị Bé D14KTDN: Tiếng Anh 2 v6dj3eq 984980588 bedt@epu.edu.vn

899 Đinh Thị Bé CLC.D14QTDN: Tiếng Anh 2 zyrc3sc 984980588 bedt@epu.edu.vn

900 Đinh Thị Bé HL.DH5:Tiếng Anh 1 2iouzph 984980588 bedt@epu.edu.vn

901 Đào Thùy Chi D14.TA2-CNTTC: Tiếng Anh 2 7pligtv 962504071 chidt@epu.edu.vn

902 Đào Thùy Chi D14.TA2-CNTTS: Tiếng Anh 2 mmaodwy 962504071 chidt@epu.edu.vn

903 Đào Thùy Chi D14TDH&DKTBCN3: Tiếng Anh 2 c2dpck7 962504071 chidt@epu.edu.vn

904 Đào Thùy Chi D14TCDN: Tiếng Anh 2 3bjsdev 962504071 chidt@epu.edu.vn

905 Đào Thùy Chi D14TDH&DKTBCN4: Tiếng Anh 1 liwfpv6 962504071 chidt@epu.edu.vn

906 Tống Thùy Vân D14TRUNG NHAT2.QS4KQS: Tiếng Trung 2 ypghv2h 972052969 vantt@epu.edu.vn

907 Tống Thùy Vân D14TRUNG NHAT2.QSD6: Tiếng Trung 2 row7ink 972052969 vantt@epu.edu.vn

908 Tống Thùy Vân D14 TRUNG NHAT2.QSD5: Tiếng Trung 2 5mkwx2e 972052969 vantt@epu.edu.vn

909 Tống Thùy Vân DAIHOC3: Tiếng Trung 1 3y7c5q6 972052969 vantt@epu.edu.vn

910 Tống Thùy Vân DAIHOC4: Tiếng Trung 1 52nffis 972052969 vantt@epu.edu.vn

911 Nguyễn Việt Hà D14TDH&DKTBCN4: Tiếng Anh 2 fddgotv 912398693 hanv@epu.edu.vn

912 Nguyễn Việt Hà D14KIEMTOAN: Tiếng Anh 2 rmcfp4k 912398693 hanv@epu.edu.vn

913 Nguyễn Việt Hà D14LOGISTICS1: Tiếng Anh 2 tu2wh4p 912398693 hanv@epu.edu.vn

914 Nguyễn Việt Hà 10200314601 - HL CLC1 - Tiếng Anh 3 oh3krgd 912398693

915 Nguyễn Việt Hà D14QTDN3: Tiếng Anh 2 xkxivfp 912398693 hanv@epu.edu.vn

916 Trần Thị Thu Hương D14QTDLKS1: Tiếng Anh 2 covoamo 912725335 huongttt@epu.edu.vn

917 Trần Thị Thu Hương D14CNPM1: Tiếng Anh 2 e7t2xtg 912725335 huongttt@epu.edu.vn

918 Trần Thị Thu Hương D14THDK&TDH: Tiếng Anh 2 pdpt344 912725335 huongttt@epu.edu.vn

919 Trần Thị Thu Hương D14.TA2_KTDC: Tiếng Anh 2 h65kng5 912725335 huongttt@epu.edu.vn

920 Trần Thị Thu Hương D14THDK&TDH: Tiếng Anh 1 t66zlrs 912725335 huongttt@epu.edu.vn

921 Nguyễn Thị Thu Phương DAIHOC3: Tiếng Nhật 1 5acr7gc 912825757 thuphuong14688@gmail.com



922 Nguyễn Thị Thu Phương DAIHOC4: Tiếng Nhật 1 skbx2j7 912825757 thuphuong14688@gmail.com

923 Nguyễn Thị Thu Phương D14TRUNGNHAT2.QSD6: Tiếng Nhật 2 yw24lrz 912825757 thuphuong14688@gmail.com

924 Nguyễn Thị Thu Phương D14TRUNGNHAT2.QS4KQSC: Tiềng Nhật 2 ti6megb 912825757 thuphuong14688@gmail.com

925 Nguyễn Thị Thu Phương D14TRUNGNHAT2.QS4KQSS: Tiếng Nhật 2 vlbig4l 912825757 thuphuong14688@gmail.com

926 Nguyễn Thị Thu Phương D14TRUNGNHAT2.QSD5: Tiếng Nhật 2 hgnx6a3 912825757 thuphuong14688@gmail.com

927 Lâm Thị Thu Hiền D14 DCN&DD2: Tiếng Anh 2 cbix667 919193699 aniehien99@gmail.com

928 Lâm Thị Thu Hiền D14 KTDN2: Tiếng Anh 2 quintn6 919193699 aniehien99@gmail.com

929 Lâm Thị Thu Hiền D14TDHHTD2: Tiếng Anh 2 xpgt2gu 919193699 aniehien99@gmail.com

930 Nguyễn Đình Tuấn Phong D11QLNL: Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp 4rrg4bo 989794950 phongndt@epu.edu.vn

931 Nguyễn Đình Tuấn Phong CLC.D11QLNL: Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp 7ytc2ut 989794950 phongndt@epu.edu.vn

932 Nguyễn Đình Tuấn Phong D14DCN&DD1: Kinh tế học đại cương zlxswef 989794950 phongndt@epu.edu.vn

933 Nguyễn Đình Tuấn Phong D11QLNL: Tiết kiệm năng lượng trong chiếu sáng (CĐ1) c4d6du6 989794950 phongndt@epu.edu.vn

934 Nguyễn Đạt Minh D11QLNL: Xây dựng mô hình QLNL ixydkxi 972360032 minhndm@epu.edu.vn

935 Nguyễn Đạt Minh CH8.QLNL: Phương pháp NCKH rg4owib 972360032 minhndm@epu.edu.vn

936 Nguyễn Đạt Minh CLC.D11QLNL: Người QLNL lp5uffv 972360032 minhndm@epu.edu.vn

937 Nguyễn Thị Như Vân Đ13QLNL: Kinh tế lượng x3o2eye 974529911 vanntn@epu.edu.vn

938 Nguyễn Thị Như Vân Đ13 Logistics: Kinh tế lượng geiv6uu 974529911 vanntn@epu.edu.vn

939 Nguyễn Thị Lê Na D11QLNL: Chính sách và qui định trong ngành NL gf5sflq 903233733 nantl@epu.edu.vn

940 Nguyễn Thị Lê Na D13HTTMDT1: Kinh tế học đại cương efobjhu 903233733 nantl@epu.edu.vn

941 Nguyễn Thị Lê Na HL.CLC1: Toán kinh tế dbzpamx 903233733 nantl@epu.edu.vn

942 Nguyễn Thị Lê Na D12QLNL: Sử dụng năng lượng TKHQ cln4dgs 903233733 nantl@epu.edu.vn

943 Nguyễn Thị Lê Na D11TDH&ĐKTB: Sử dụng năng lượng TKHQ q54faba 903233733 nantl@epu.edu.vn

944 Nguyễn Thị Lê Na D13Logistics: Kinh tế vận tải 5dhp5fh 903233733 nantl@epu.edu.vn

945 Đàm Khánh Linh D12 QLNL: Tiếng Anh CN2 QLNL 2wlekt6 968586772 linhdk@epu.edu.vn

946 Đàm Khánh Linh CLC.D11H1: Thị trường điện 6kclslk 968586772 linhdk@epu.edu.vn

947 Phạm Thuý An D13CODT2: Kinh tế học 6gjqp5t 336399666 anpt@epu.edu.vn

948 Phạm Thuý An D13XDCTD: Kinh tế học eoehkav 336399666 anpt@epu.edu.vn

949 Phạm Thuý An D13CODT1: Kinh tế học 3n2wdxo 336399666 anpt@epu.edu.vn

950 Phạm Thuý An D14TDH&DKTBCN4: Kinh tế học k2wjmnp 336399666 anpt@epu.edu.vn

951 Nguyễn Trần Thanh Phương D14H2: Kinh tế học đại cương eb5n23o 984104471 phuongntt@epu.edu.vn

952 Nguyễn Trần Thanh Phương D14H3: Kinh tế học đại cương st3pspw 984104471 phuongntt@epu.edu.vn

953 Nguyễn Trần Thanh Phương D14H1: Kinh tế học đại cương jwgzzwl 984104471 phuongntt@epu.edu.vn

954 Nguyễn Thị Lê D11 Điện lạnh: Kinh tế năng lượng sb4jttz 904619288 lent@epu.edu.vn

955 Nguyễn Thị Lê D14TDH&DKTBCN1: Kinh tế học đại cương jqsa27i 904619288 lent@epu.edu.vn

956 Nguyễn Thị Lê D13 CODT3: Kinh tế học đại cương r7vcv4a 904619288 lent@epu.edu.vn

957 Nguyễn Thị Lê D14 TDHHTD2: Kinh tế học đại cương pzfgr5g 904619288 lent@epu.edu.vn

958 Nguyễn Thúy Ninh CLC.D11QLNL: Vận hành kinh tế lò hơi_CĐ9 y4rj6qs 963233286 ninhnt@epu.edu.vn

959 Nguyễn Thúy Ninh HL.DH4: Kinh tế học đại cương lzga7se 963233286 ninhnt@epu.edu.vn

960 Ngô Ánh Tuyết D11QLNL_NL&MT: Năng lượng và môi trường pgcguse 983382708 tuyetna@epu.edu.vn

961 Ngô Ánh Tuyết CLC.D14H_KTHĐC: Kinh tế học đại cương qwgm7cf 983382708 tuyetna@epu.edu.vn

962 Ngô Ánh Tuyết D13HTTMDT2_KTHĐC: Kinh tế học đại cương s5l7o2n 983382708 tuyetna@epu.edu.vn

963 Ngô Ánh Tuyết D13CKCTM_KTHĐC: Kinh tế học đại cương jq6ri3i 983382708 tuyetna@epu.edu.vn



964 Ngô Ánh Tuyết D14TDH&DKTBCN3_KTHĐC awyamfj 983382708 tuyetna@epu.edu.vn

965 Ngô Ánh Tuyết D13QLNL_CSKTNL: Cơ sở kinh tế năng lượng e74dri4 983382708 tuyetna@epu.edu.vn

966 Trần Hồng Nguyên CLC.D11QLNL: Năng lượng và môi trường wwltnd3 902069618 nguyenth@epu.edu.vn

967 Trần Hồng Nguyên CLC.D11QLNL: Quy hoạch phát triển hệ thống năng lượng f4sfdul 902069618 nguyenth@epu.edu.vn

968 Trần Hồng Nguyên D11QLNL: Quy hoạch phát triển hệ thống năng lượng cinsctf 902069618 nguyenth@epu.edu.vn

969 Nguyễn Thị Kim Duyên D14TDH&DKTBCN2: Kinh tế học đại cương zyputad 936864040 duyennk@epu.edu.vn

970 Đỗ Hữu Chế CLC.D11QLNL: Tiết kiệm năng lượng trong chiếu sáng tg3e3gf 916306982 donguyen82@gmail.com

971 Đỗ Thị Loan CLC.D11QLNL: Các loại giá phí trong thị trường điện phi điều tiếtzmuyohh 986631966 loandt80@epu.edu.vn

972 Đỗ Thị Loan D12QLNL: Phân tích và quản lý dự án 2axktvh 986631966 loandt80@epu.edu.vn

973 Đỗ Thị Loan D11NHIET: Kinh tế năng lượng lz4ses7 986631966 loandt80@epu.edu.vn

974 Đỗ Thị Loan D14THDK&TDH: Kinh tế học đại cương sfinndb 986631966 loandt80@epu.edu.vn

975 Đỗ Thị Loan D14TDHHTD1: Kinh tế học đại cương dssiqt7 986631966 loandt80@epu.edu.vn

976 Lê Thanh Toàn D12XDCTD: Cơ học kết cấu 2 h3pkix5 902986885 toanlt@epu.edu.vn

977 Lê Thanh Toàn D12QLDA&CTD: Kỹ thuật thủy khí 6ba75w2 902986885 toanlt@epu.edu.vn

978 Lê Thanh Toàn D14TDH&DKTBCN3: Cơ học kỹ thuật 1 mzh4qck 902986885 toanlt@epu.edu.vn

979 Lê Thanh Toàn D13XDCTD : Cơ xây dựng 2lduhyf 902986885 toanlt@epu.edu.vn

980 Lê Thái Bình D13DIENLANH: Kỹ thuật thủy khí hzbcsdf 983010529 binhlt@epu.edu.vn

981 Lê Thái Bình D11XDCTD: An toàn trong xây dựng imve2kf 983010529 binhlt@epu.edu.vn

982 Lê Thái Bình D12XDCTD: Kỹ thuật thi công 1 wv23thd 983010529 binhlt@epu.edu.vn

983 Lê Thái Bình D13XDCTD: Địa chất công trình x3jqc37 983010529 binhlt@epu.edu.vn

984 Lê Thái Bình D14THDK&TDH: Cơ học kỹ thuật 1 33zlw6l 983010529 binhlt@epu.edu.vn

985 Phạm Ngọc Kiên D11XDCTD: Công trình Điện 2 i2i73pt 978250180 kienpn@epu.edu.vn

986 Phạm Ngọc Kiên D12XDCTD: Kết cấu bê tông cốt thép f5ss5ct 978250180 kienpn@epu.edu.vn

987 Phạm Ngọc Kiên D12XDCTD: Nền và Móng duckhpu 978250180 kienpn@epu.edu.vn

988 Phạm Ngọc Kiên D14THDK&TDH: Vẽ kỹ thuật 1 jewtc3i 978250180 kienpn@epu.edu.vn

989 Chu Việt Thức D14NHIET: Vẽ kỹ thuật 1 (LT) kncmsvr 969056681 thuccv@epu.edu.vn

990 Chu Việt Thức D12XDCTD: Kinh tế xây dựng (LT) 7pknwzw 969056681 thuccv@epu.edu.vn

991 Chu Việt Thức D11XDCTD: Tổ chức thi công (LT) jif2ibn 969056681 thuccv@epu.edu.vn

992 Chu Việt Thức HL.DH7: Vẽ kỹ thuật 1 tepplcg 969056681 thuccv@epu.edu.vn

993 Chu Việt Thức D11XDCTD: Kỹ thuật thi công 2 iknsi6u 969056681 thuccv@epu.edu.vn

994 Nguyễn Việt Tiến D11XDDD&CN: Kết cấu liên hợp Thép - BTCT dyc4lqk 979721216 tiennv@epu.edu.vn

995 Nguyễn Việt Tiến D12XDCTD: Tải trọng và tác động 6vecslk 979721216 tiennv@epu.edu.vn

996 Nguyễn Việt Tiến D12XDCTD: Kết cấu thép e57ovp2 979721216 tiennv@epu.edu.vn

997 Nguyễn Việt Tiến D14DIENLANH: Vẽ kỹ thuật 1 d7yzerm 979721216 tiennv@epu.edu.vn

998 Nguyễn Hải Quang D11QLDA&CTD: Nghiệp vụ đấu thầu (LT) i6qyc5q 915077896 quangnh@epu.edu.vn

999 Nguyễn Hải Quang D14TDH&DKTBCN4: Cơ học kỹ thuật 1 (LT) gqwdmew 915077896 quangnh@epu.edu.vn

1000 Nguyễn Hải Quang D11XDDD&CN: Kết cấu nhà cao tầng (LT) m4lrh5p 915077896 quangnh@epu.edu.vn

1001 Nguyễn Hải Quang D11XDCTD: Luật xây dựng (LT) bip6fff 915077896 quangnh@epu.edu.vn

1002 Nguyễn Hoành D12XDCTD: Kiến trúc 1 mlipq4f 983124598 hoanhn@epu.edu.vn

1003 Nguyễn Hoành D14XDCTD: Vẽ xây dựng 7r3ehg3 983124598 hoanhn@epu.edu.vn

1004 Nguyễn Hoành D11XDCTD: Kỹ năng thiết kế trong xây dựng 3snqs4w 983124598 hoanhn@epu.edu.vn

1005 Trần Hồng Diệp D13CNPM4: Nhập môn An toàn và bảo mật thông tin ryygovk 904151388 diepthd@gmail.com
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1006 Trần Hồng Diệp D13CNPM4: Nhập môn An toàn và bảo mật thông tin ryygovk 904151388 diepthd@gmail.com

1007 Trần Hồng Diệp D13CNPM4: Nhập môn An toàn và bảo mật thông tin ryygovk 904151388 diepthd@gmail.com

1008 Trần Hồng Diệp D13CNPM4: Nhập môn An toàn và bảo mật thông tin ryygovk 904151388 diepthd@gmail.com

1009 Trần Hồng Diệp D13CNPM7: Nhập môn An toàn và bảo mật thông tin sybcdgu 904151388 diepthd@gmail.com

1010 Trần Hồng Diệp D13CNPM7: Nhập môn An toàn và bảo mật thông tin sybcdgu 904151388 diepthd@gmail.com

1011 Trần Hồng Diệp D13CNPM7: Nhập môn An toàn và bảo mật thông tin sybcdgu 904151388 diepthd@gmail.com

1012 Trần Hồng Diệp D13CNPM7: Nhập môn An toàn và bảo mật thông tin sybcdgu 904151388 diepthd@gmail.com

1013 Đặng Quốc Hương D12KTDN2: Kế toán ngân hàng 6unrjzr 915256686 huongdq@epu.edu.vn

1014 Lê Thành Doanh D13CNKTNL:Phân tích hệ thống điện jdwgftz 975797824 doanhlt@epu.edu.vn

1015 Phạm Văn Hòa D12LTH1-T:Phân tích chế độ HTĐ 2ijup3j 916563848 hoapv@epu.edu.vn

1016 Phạm Văn Hòa D13DCN&DD2:Hệ thống điện đại cương 6oiwq6r 916563848 hoapv@epu.edu.vn

1017 Nguyễn Đức Quang HL.DAIHOC5:Máy điện 1 yabqqgc 905596228 quangndhtd@epu.edu.vn

1018 Nguyễn Thị Thu Hiền HLCD4:Máy điện sddzkcw 986082178 hienntt@epu.edu.vn

1019 Nguyễn Thị Thu Hiền D14LTH1:Máy điện 2 rljlv2v 986082178 hienntt@epu.edu.vn

1020 Đinh Quang Huy D14V2H1:Phân tích chế độ hệ thống điện qmm7gh4 915553847 dinhquanghuy612@gmail.com

1021 Ngô Hải Anh D14CNPM7: Nguyên lý hệ điều hành hfimydl 988596582 ngohaianh@gmail.com

1022 Đỗ Trung Tuấn D11KTDT:Nhập môn trí tuệ nhân tạo Indp4sg 904218247 tuandt2011@gmail.com

1023 Cù Việt Dũng HL.DAIHOC10: Nhập môn tin học meo5fsx 964644986 dungcv@epu.edu.vn

1024 Cù Việt Dũng D13CNPM5:Lập trình Java domcaux 964644986 dungcv@epu.edu.vn

1025 Cù Việt Dũng D13HTTMDT2:Cơ sở lập trình Web m37gfe3 964644986 dungcv@epu.edu.vn

1026 Cù Việt Dũng D13CNPM5:Cơ sở lập trình Web qzhzitp 964644986 dungcv@epu.edu.vn

1027 Lê Bá Dũng D14CNPM7: Nguyên lý hệ điều hành nbvnqta 989552654 lbdun@ioit.ac.vn

1028 Lê Bá Dũng D14HTTMDT1: Nguyên lý hệ điều hành ihr2tu6 989552654 lbdun@ioit.ac.vn

1029 Phan Duy Hùng HL.DAIHOC4:Nguyên lý thống kê kinh tế h2n7gog 986672807 hungpd@epu.edu.vn

1030 Dương Văn Hùng HL.DAIHOC5: Kinh tế vi mô ngcwrms 915628988 hungdv289@epu.edu.vn

1031 Phạm Ngọc Hùng D14VBH1: Ngắn mạch trong HTĐ+ Bài tập lớn pxv3aym 985348686 hungpn@epu.edu.vn

1032 Nguyễn Thế Mừng D13CODT2: Pháp luật đại cương s723vbv 983340519 mungnt@epu.edu.vn

1033 Đặng Thúy Hằng D11TBDTYT: Y học hạt nhân và kỹ thuật xạ trị 77sz6fe 989980181 hangbme@gmail.com

1034 Đặng Thúy Hằng D11TBDTYT: Thiết bị điện tử y tế 6tz2gvi 989980181 hangdtys@gmail.com

1035 Đỗ Quốc Đáng D13KTDT:Điện tử tương tự y24rdnu 919443681 dangdq@epu.edu.vn

1036 Phạm Thị Kim Dung D12QTANM: PTTK Hướng đối tượng w22btqi 969123899 zungptk@epu.edu.vn

1037 Phạm Thị Kim Dung D12QTANM: Quản trị dự án CNTT rt7waxr 969123899 zungptk@epu.edu.vn

1038 Phạm Thị Kim Dung D14CNPM5: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin 3uhkmym 969123899 zungptk@epu.edu.vn

1039 Đào Nam Anh CLC.D12DTVT: Nhập môn An toàn và bảo mật thông tin 4ql4ouw 915123418 anhdn@epu.edu.vn

1040 Đào Nam Anh D13CNPM7: Đồ họa máy tính 7qnpo6w 915123418 anhdn@epu.edu.vn

1041 Trần Thị Minh Thu D14 CNPM6: Cơ sở dữ liệu ahkh3gy 912105185 thuttm@epu.edu.vn

1042 Nguyễn Tùng Linh D13TDH&DKTBCN1: Lý thuyết đk TĐ1 hgpwrgj 977144826 linhnt@epu.edu.vn

1043 Lê Thị Trang Linh D13CNPM5: Nhập môn An toàn và bảo mật thông tin zb66hhs 388255688 linhltt@epu.edu.vn

1044 Lê Thị Trang Linh D13CNPM2: Nhập môn An toàn và bảo mật thông tin esbofni 388255688 linhltt@epu.edu.vn

1045 Trần Hồng Diệp D13CNPM7: Nhập môn An toàn và bảo mật thông tin sybcdgu 904151388 diepthd@gmail.com

1046 Trần Hồng Diệp D13CNPM4: Nhập môn An toàn và bảo mật thông tin ryygovk 904151388 diepthd@gmail.com

1047 Trần Hồng Diệp D13CNPM4: Nhập môn An toàn và bảo mật thông tin ryygovk 904151388 diepthd@gmail.com
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1048 Trần Hồng Diệp HLCD4: Tin học gtqowhe 904151388 diepthd@gmail.com

1049 Nguyễn Khánh Tùng D12QTANM: Quản trị mạng v7kmfwh 919892981 tungnk@epu.edu.vn

1050 Nguyễn Thị Thu Hà D12TMDT: E-logistic ls3zmb6 906113373 hantt@epu.edu.vn

1051 Đặng Trần Đức D13HTTMDT1: Cơ sở lập trình web 4cbdyms 387056789 tranducdang@gmail.com

1052 Đặng Trần Đức D13HTTMDT2: Lập trình .net o6wkxed 387056789 tranducdang@gmail.com

1053 Đặng Trần Đức D13HTTMDT1: Lập trình .net mjzn277 387056789 tranducdang@gmail.com

1054 Phương Văn Cảnh D12TMĐT: Lập trình Web nâng cao hakctgc 035.609.2386 canhpv@epu.edu.vn

1055 Phương Văn Cảnh D13CNPM1: Cơ sở lập trình Web xzy3mww 035.609.2387 canhpv@epu.edu.vn

1056 Phương Văn Cảnh D13CNPM2: Cơ sở lập trình Web kazvw64 035.609.2388 canhpv@epu.edu.vn

1057 Nguyễn Hưng Nguyên D11NLTT: Tin học ứng dụng (Lý thuyết) 35nugaw 914365568 nguyennh@epu.edu.vn

1058 Võ Quang Vinh D12DCN: Điện tử công suất 4jgtpms 967394130 vinhvq@epu.edu.vn

1059 Võ Quang Vinh CLC D12DCN: Điện tử công suất pk2auxb 967394131 vinhvq@epu.edu.vn

1060 Nguyễn Ngọc Khoát CH8-KTĐKTĐH1: Điều khiển tối ưu và thích nghi (LT) cx2mn2d 916141764 khoatnn@epu.edu.vn

1061 Nguyễn Ngọc Khoát CLC.D12CNTD: Tiếng Anh chuyên ngành (LT) 5md5wum 916141764 khoatnn@epu.edu.vn

1062 Nguyễn Ngọc Khoát CLC.D11CNTD: Chuyên đề Tự động hóa (TH) kgoqb7p 916141764 khoatnn@epu.edu.vn

1063 Phạm Thị Hương Sen CLC.D12CNTD: Thiết kế hệ thống tự động hóa (LT) opnrisf 971645522 senpth@epu.edu.vn

1064 Phạm Thị Hương Sen D12TDH&DK1: Điều khiển lập trình và PLC + BTD (LT) c67bva2 971645522 senpth@epu.edu.vn

1065 Phạm Anh Tuân D12DCN&Đ:Cung cấp điện sensspb 923456000

1066 Bùi Mạnh Tú D13DIENLANH: Nhiệt động kỹ thuật Kad3ble 936131418

1067 Thẩm Đức Phương CLC.D11DTVT:Thông tin vệ tinh uarsknt 903229117

1068 Nguyễn Thị Ngọc Tú D13HTTMĐT1: Nhập môn thương mại điện tử qpzai5o 0983813787 tunn@epu.edu.vn

1069 Nguyễn Thị Thanh Tân D13CNPM4: Cấu trúc dữ liệu giải thuật nâng cao qktpzjb 0987279077 tanntt@epu.edu.vn

1070 Lê Hồng Hải D13CNPM6: Lập trình Java tf2omls 912508509 hailh@vnu.edu.vn

1071 Lê Hồng Hải D13CNPM4: Lập trình Java vrvjkah 912508509 hailh@vnu.edu.vn

1072 Lê Hồng Hải HL.DAIHOC16: Ngôn ngữ lập trình python syjuk6n 912508509 hailh@vnu.edu.vn

1073 Nguyễn Văn Phú D14QTDN2:Xác suất thống kê pv2ueto 969000886 phunv@epu.edu.vn

1074 Đàm Khắc Nhân D13TDH&DKTBCN1: Nhập môn tự động hóa và điều khiển dmx6h7n 986771888 nhandk@epu.edu.vn

1075 Đàm Khắc Nhân D12TDH&DK2: Điều khiển lập trình và PLC + BTD rmkj4vb 986771888 nhandk@epu.edu.vn

1076 Nguyễn Văn Phú D14QTDN2:Xác suất thống kê pv2ueto 969000886 phunv@epu.edu.vn

1077 Nguyễn Văn Phú HL.DH7 - Toán Cao cấp 1 uoese6n 969000886 phunv@epu.edu.vn

1078 Nguyễn Văn Phú HL.DH6 - Toán Cao cấp 3 3fdylnk 969000886 phunv@epu.edu.vn

1079 Nguyễn Quỳnh Anh D14HTTMDT1: Lập trình C nâng cao n6rowtq
 915343861 anhnq@epu.edu.vn

1080 Nguyễn Quỳnh Anh D14HTTMDT1: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 2qybayw 915343861 anhnq@epu.edu.vn

1081 Nguyễn Duy Trung D12DIỆN LẠNH: Điện tử công suất bklgdbk 946122399 trungnd@epu.edu.vn

1082 Nguyễn Duy Trung D12 TDH & ĐK 2: Truyền động điện1 zwj35u4 946122400 trungnd@epu.edu.vn

1083 Nguyễn Tùng Linh CLC.D13CNKTDK: Nhập môn tự động hoá và điều khiển vcffl2k 977144826 linhnt@epu.edu.vn

1084 Hoàng Thị Phương Thảo D11DTVT2: Thông tin vệ tinh (LT) 62iupuj 982225258 thaohp@epu.edu.vn

1085 Nguyễn Anh Hoa HL.DH6:Trang bị điện 1 m3j6gpa 981245495 hoana@epu.edu.vn

1086 Nguyễn Anh Hoa D13QLCN:Kỹ thuật đo lường nrjppt4 981245495 hoana@epu.edu.vn

1087 Nguyễn Anh Hoa D11CNTD2:Trang bị điện 2 kclhgb5 981245495 hoana@epu.edu.vn

1088 Nguyễn Ngọc Trung CLC.D12CNTD: Hệ thống năng lượng tái tạo (LT) - 010200384501puf4emq 984993636 trungnn@epu.edu.vn

mailto:hantt@epu.edu.vn#
mailto:nguyennh@epu.edu.vn#
mailto:khoatnn@epu.edu.vn#
mailto:khoatnn@epu.edu.vn#
mailto:khoatnn@epu.edu.vn#
mailto:senpth@epu.edu.vn#
mailto:senpth@epu.edu.vn#
mailto:phunv@epu.edu.vn#
mailto:nhandk@epu.edu.vn#
mailto:nhandk@epu.edu.vn#
mailto:phunv@epu.edu.vn#
mailto:phunv@epu.edu.vn#
mailto:phunv@epu.edu.vn#
mailto:trungnd@epu.edu.vn#
mailto:trungnd@epu.edu.vn#
mailto:trungnn@epu.edu.vn#


1089 Lê Thị Bích Hằng HL.CLC1:Tiếng Anh4 slejgl5 908850268 hangltb@epu.edu.vn

1090 Nguyễn Thị Hồng Khánh D14CNPM6: Lập trình C nâng cao rehvqdq 942893663 khanhnth@epu.edu.vn

1091 Nguyễn Thị Hồng Khánh D12CNPM1: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin bvwzpbq 942893663 khanhnth@epu.edu.vn

1092 Nguyễn Thị Hồng Khánh D12CNPM1: Khai phá dữ liệu n554trp 942893663 khanhnth@epu.edu.vn

1093 Nguyễn Thị Hồng Khánh D12CNPM2: Khai phá dữ liệu bgad3ry 942893663 khanhnth@epu.edu.vn

1094 Nguyễn Thị Hồng Khánh D14CNPM2: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin hknpthg 942893663 khanhnth@epu.edu.vn

1095 Nguyễn Thị Hồng Khánh D14CNPM3: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin 6gckcu3 942893663 khanhnth@epu.edu.vn

1096 Ngô Ngọc Thành D13CNPM5: Đồ họa máy tính a5jnklp 988261988 thanhnn_cntt@epu.edu.vn

1097 Đặng Việt Hùng D11H2: Cung cấp điện agjrecs 902229562 hungdv79@epu.edu.vn

1098 Vũ Thị Thu Nga D11H2:Tự động hóa trong hệ thống điện 2uppp33 0904822264 ngavtt@epu.edu.vn

1098 Đinh Thị Bé D14KTDN3:Tiếng Anh 2 v6dj3eq 984980588 bedt@epu.edu.vn

1098 Nguyễn Khánh Tùng D14HTTMDT1: Mạng máy tính k74g37y 919892981 tungnk@epu.edu.vn

1098 Nguyễn Khánh Tùng D14QTANM1: Mạng máy tính c6fmsyz 919892981 tungnk@epu.edu.vn

1098 Nguyễn Tùng Linh CLC.D11CNTD (LT):Chuyên đề điều khiển_ eiempyh 977144826 linhnt@epu.edu.vn

1098 Nguyễn Duy Trung HL.ĐH3:Đồ án môn điện tử công suất kkogsp2 946122399 trungnd@epu.edu.vn

1098 Chu Đức toàn D12CNTD:Vi xử lý trong đo lường điều khiển rtyq 989491866 toancd@epu.edu.vn

1098 Nguyễn Ngọc Khoát D12H1: Điện tử công suất b4deoxf 916141764 khoatnn@epu.edu.vn

1098 Chu Đức Toàn CLC.D11CNTD: Trang bị điện 2 gkrmgto 989491866 toancd@epu.edu.vn

1098 Lê Thị Kim Chung D12CNTD: Điều khiển logic&PLC1 f6yy7db 946217743 chungltk@epu.edu.vn

1098 Lê Thị Kim Chung D13CODT1: Lý thuyết điều khiển tự động 1 uftf4tt 946217744 chungltk@epu.edu.vn

1099 Nguyễn Thị Hồng Khánh D14QTANM: Toán rời rạc ffl2qlw 942893663 khanhnth@epu.edu.vn

1100 Trần Thị Minh Thu D14 HTTMDDT1: Toán rời rạc g6mbbud 912105185 thuttm@epu.edu.vn

1101 Trần Thị Minh Thu D14 HTTMDDT2: Toán rời rạc 522cbkl 912105185 thuttm@epu.edu.vn

1102 Trần Thị Minh Thu D14 CNPM1: Toán rời rạc ximmqng 912105185 thuttm@epu.edu.vn

1103 Trần Thị Minh Thu D14 CNPM2: Toán rời rạc x22fqzg 912105185 thuttm@epu.edu.vn

1104 Trần Thị Minh Thu D14 CNPM1: Cơ sở dữ liệu zgiuxwp 912105185 thuttm@epu.edu.vn

1105 Trần Thị Minh Thu D14 CNPM5: Cơ sở dữ liệu t7626vt 912105185 thuttm@epu.edu.vn

1106 Trần Hồng Diệp D14CNPM3: Cơ sở dữ liệu gwv5pyw 904151388 diepthd@gmail.com

1107 Trần Hồng Diệp D14HTTMDT2: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 6qbwah5 904151388 diepthd@gmail.com

1108 Trần Hồng Diệp D14QTANM1: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 37ubpl6 904151388 diepthd@gmail.com

1109 Trần Hồng Diệp D14HTTMDT2: Phân tích thiết kế HTTT yqmco74 904151388 diepthd@gmail.com

1110 Phương Văn Cảnh D12CNPM1: Lập trình Web nâng cao htbw7xj 035.609.2385 canhpv@epu.edu.vn

1111 Phương Văn Cảnh D12CNPM2: Lập trình Web nâng cao ju7enj5 035.609.2385 canhpv@epu.edu.vn

1112 Lê Mạnh Hùng D14CNPM1: Nguyên lý hệ điều hành 6r4llr2 918819128 Hunglm@epu.edu.vn

1113 01020152 - Ngô Trọng Tuấn CLC.D12QTDN:Marketing management - Quản lý marketing yqqxhlo 982215890 tuannt@epu.edu.vn

1114 01020010 - Lê Anh Ngọc D11DTVT2:Mạng cảm biến không dây 56kuv47 916880777 anhngoc@epu.edu.vn

1115 Lê Bá Dũng D14CNPM5: Nguyên lý hệ điều hành h7g3ccp

1116 Phạm Thị Thu Hương C18 ĐK&TĐH: Thiết bị điện bzbse35 977826953 huongptt@epu.edu.vn

1117 Võ Huy Hoàn D11TĐH&ĐKTB: Bảo dưỡng và thử nghiệm thiết bị điện e5ge5m2 903219824 hoanvh@epu.edu.vn

1118 Mai Hoàng Công Minh CH8-KTDKTDH1: Điều khiển số nâng cao nrp2ayh 386380212 minhmhc@epu.edu.vn

1119 Ngô Hoàng Huy D12CNPM2: Nhập môn An toàn và bảo mật thông tin alsz6cj 904140022 huynh@epu.edu.vn

1120 Ngô Hoàng Huy D12CNPM1; Nhập môn An toàn và bảo mật thông tin p537wie 904140022 huynh@epu.edu.vn
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1121 Ngô Hoàng Huy D14QTANM: Nguyên lý hệ điều hành 3oncm6w 904140022 huynh@epu.edu.vn

1122 Phạm Thị Kim Dung D12QTANM: PTTK Hướng đối tượng w22btqi 969123899 zungptk@epu.edu.vn

1123 Phạm Thị Kim Dung D12QTANM: Quản trị dự án CNTT rt7waxr 969123899 zungptk@epu.edu.vn

1124 Phạm Thị Kim Dung D14CNPM5: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin 3uhkmym 969123899 zungptk@epu.edu.vn

1125 Phạm Thị Kim Dung D14CNPM4: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin zfm4mha 
 969123899 zungptk@epu.edu.vn

1126 Võ Huy Hoàn 010200255901 - CLC.11CNTD 44iss5z 903219824 hoanvh@epu.edu.vn

1127 Nguyễn Văn Đoàn D14CNPM5:Toán rời rạc pj2su44 966722582 doannv@epu.edu.vn

1128 Nguyễn Văn Đoàn D14CNPM8:Toán rời rạc 573z6t7 966722582 doannv@epu.edu.vn

1129 Ngô Hoàng Huy D14QTANM1: Nguyên lý hệ điều hành 3oncm6w 904140022 huynh@epu.edu.vn

1130 Trịnh Ngọc Tuấn D12 Nhiệt: Xử lý nước và làm sạch hơi 77oshjg 969803082 tuantn@epu.edu.vn

1131 Doãn Thanh Bình D14CNPM5: Mạng Máy Tính 2u77pfy 904454355 binhdt@epu.edu.vn

1132 Bùi Khánh Linh D14CNPM2: Cơ sở dữ liệu ozfpvie 914566818 linhbk@epu.edu.vn

1133 Bùi Khánh Linh D14HTTMDT1:Phân tích thiết kế HTTT k3kr4uu 914566818 linhbk@epu.edu.vn

1134 Bùi Khánh Linh D14QTANM1:Phân tích thiết kế HTTT wkocegq 914566818 linhbk@epu.edu.vn

1135 Phương Văn Cảnh D14CNPM2: Lập trình C nâng cao v76bmvv 035.609.2385 canhpv@epu.edu.vn

1136 Vũ Văn Vạn D11NHIET, Vận hành nhà máy điện trên thiết bị mô phỏng* 2u2hu5f 912207922 vanvv@epu.edu.vn

1137 Nguyễn Thị Hồng Khánh D14CNPM1: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin mupadyh 0942893663 khanhnth@epu.edu.vn

1138 Nguyễn Ngọc Trung CH8-KTDDKTDDH1: Hệ thống SCADA điện lực (LT) - 030100405301dxh7vri 984993636 trungnn@epu.edu.vn
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